Lêi cam ®oan

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Toàn bộ các số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề là chính xác và trung thực dựa trên các ghi chép, tính toán hợp lệ, hợp pháp xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.
	
	Sinh viên thực hiện


	
	


Lêi më ®Çu

           Ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng, môc tiªu hµng ®Çu vµ còng lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ “lîi nhuËn”. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu trªn, c¸c nhµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mét c¸ch tèt nhÊt mèi quan hÖ gi÷a “®Çu vµo” vµ  “®Çu ra” cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc tÕ còng nh­ lý thuyÕt ®Òu cho thÊy, tÝnh quyÕt ®Þnh cña yÕu tè “®Çu ra” ®èi víi c¸c yÕu tè “ ®Çu vµo”. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× yÕu tè ®Çu ra chÝnh lµ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong ®ã thµnh phÈm l¹i ®ãng vai trß chñ yÕu. V× vËy vÊn ®Ò tæ chøc vµ qu¶n lý thµnh phÈm cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng thµnh phÈm vµ thóc ®Èy tiªu thô thµnh phÈm lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ doanh nghiÖp hiÖn ®¹i.

            NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi lu«n ®Æc biÖt chó ý ®Õn c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶  kinh doanh. Trong ®ã,  kÕ to¸n lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó h¹ch to¸n vµ qu¶n lý. HiÖn nay, kÕ to¸n thµnh phÈm , tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ phÇn hµnh rÊt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña nhµ m¸y. Nã kh«ng nh÷ng lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n cung cÊp sè liÖu cho c¸c ®èi t­îng sö dông th«ng tin mµ cßn lµ mét nguån tin chñ yÕu gióp l·nh ®¹o nhµ m¸y ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ kÞp thêi.

           Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu bé m¸y vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi, nhËn thÊy tÇm quan träng cña kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ , em xin lùa chän ®Ò tµi “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi” lµm ®Ò tµi LuËn v¨n cuèi khãa cña m×nh.

 Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, LuËn v¨n cã kÕt cÊu gåm ba phÇn:

            Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.

             Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi.

              Ch­¬ng 3: Hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm , tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi.

 
Trong khuôn khổ cuốn chuyên đề này, vận dụng những kiến thức đã học được trong nhà trường kết hợp với thời gian thực tập tại công ty cơ khí Hà Nội, em đã tìm hiểu tình hình tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả ở công ty, từ đó mạnh dạn đề xuất một số ý kiến nhằm làm cho công tác kế toán ngày càng có hiệu quả hơn.


Đối với mỗi chương, chuyên đề đều cố gắng chỉ ra những vấn đề cơ bản nhất cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, công tác tổ chức và quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả  kinh doanh là một vấn đề rộng lớn, phức tạp, dù đã có nhiều cố gắng nhưng do điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những khiếm khuyết cả về nội dung lẫn hình thức. Em rất mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn để em có thể khắc phục những hạn chế của mình.


Và qua đây, em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Mai Thị Bích Ngọc người đã trực hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này một cách tận tình, chu đáo, cùng các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán doanh nghiệp Học viện Tài chính và các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính- Kế toán của công ty cơ khí Hà Nội đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề cuối khóa của mình.


Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

	
	Hµ néi,ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2005

	
	Sinh viªn thùc hiÖn



	
	Bïi H÷u Long


Ch­¬ng 1

Tæng quan vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt


Trong nền kinh tế thị trường các đơn vị sản xuất, kinh doanh ở các thành phần kinh tế cùng tồn tại, cạnh tranh nhau với nhau và bình đẳng trước pháp luật. Các đơn vị sản xuất ra sản phẩm hàng hoá dịch vụ không những có nhiệm vụ phải sản xuất tạo ra các sản phẩm hàng hoá, diạh vụ mà còn phải tổ chức tiêu thụ các sản phẩm đó. Thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm, các DN mới đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được thường xuyên, liên tục.


Để có thể đứng vững trên thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng đúng và đủ nhu cầu thị trường.Do đó doanh nghiệp không những quan tâm tới việc sản xuất như thế nào mà còn phải quan tâm đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm ra sao. Chính vì vậy vấn đề tiêu thụ sản phẩm là vấn đề sống còn quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp.


Xuất phát từ mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ thì sản xuất là tiền đề của tiêu thụ. Đồng thời tiêu thụ cũng quyết định ngược trở lại sản xuất. Tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng không chỉ với bản thân doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

1.1.
Sự cần thiết của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong DN sản xuất.


1.1.1.
Phân loại, đánh giá và yêu cầu quản lý thành phẩm



1.1.1.1. Khái niệm, vai trò, vị trí của thành phẩm.

         Khái niệm thành phẩm

        Trong các doanh nghiệp sản xuất, nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất ra các sản phẩm. Các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất sản xuất ra bao gồm thành phẩm, bán thành phẩm, nửa thành phẩm, trong đó thành phẩm chiếm vị trí chủ yếu.

         Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc giai đoạn cuối cùng của công nghệ sản xuất ra sản phẩm đó, đã qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, được nhập kho thành phẩm hoặc giao bán trực tiếp cho khách hàng.

          Thành phẩm được biểu hiện trên hai mặt số lượng và chất lượng. Số lượng được xác định bằng các đơn vị đo lường như kg, m, cái,… Chất lượng được xác định bằng phẩm cấp: loại 1, loại 2, ...

          Thành phẩm khác với sản phẩm và khác nửa thành phẩm. Sản phẩm nói chung đều là kết quả của quá trình sản xuất, chế tạo. Nó có thể là thành phẩm cũng có thể chưa là thành phẩm. Một sản phẩm có thể  trải qua tất cả các quy trình sản xuất của doanh nghiệp cũng có thể chỉ trải qua một hoặc một số quy trình công nghệ nhất định. Những sản phẩm đã trải qua toàn bộ quy trình công nghệ và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì trở thành thành phẩm còn những sản phẩm chỉ trải qua một số quy trình công nghệ thì là nửa thành phẩm. Như vậy, thành phẩm và nửa thành phẩm là khác nhau và sản phẩm là khái niệm nói chung bao gồm cả thành phẩm và nửa thành phẩm.

          Vị trí, vai trò của thành phẩm

          Đứng trên giác độ doanh nghiệp: Mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận.  Thành phẩm với vai trò là sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp cũng là sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận.

          Đứng trên giác độ toàn xã hội: Mục tiêu của các ngành sản xuất là tạo ra các sản phẩm phục vụ cho đời sống con người. Các sản phẩm đó bao gồm thành phẩm, nửa thành phẩm,…Như vậy trên giác độ xã hội thành phẩm đóng vai trò là một trong những nguồn vật chất trực tiếp duy trì sự tồn tại của loài người.


1.1.1.2 .Phân loại và đánh giá thành phẩm.


           Phân loại thành phẩm

           Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp cũng như để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán thành phẩm

            Đánh giá thành phẩm

            Theo chuẩn mực số 02: hàng tồn kho, ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ tài chính thì giá trị thành phẩm được tính theo giá gốc. Theo nguyên tắc giá gốc thì thành phẩm được đánh giá theo giá thành sản phẩn thực tế, tuỳ theo sự vận động của thành phẩm mà ta đánh giá cho phù hợp.

             Giá gốc thành phẩm bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được thành phẩm ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

            Phương pháp đánh giá thành phẩm

            Đối với thành phẩm nhập kho: 

            Thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoàn thành nhập kho đựơc phản ánh theo giá thành sản xuất thực tế( Zsxtt) bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

             Thành phẩm do thuê ngoài gia công hoàn thành nhập kho được tính theo giá thực tế gia công, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí thuê ngoài gia công và chi phí liên quan trực tiếp khác( chi phí vận chuyển, bốc dỡ,  hao hụt trong gia công…)

            Giá trị thành phẩm xuất kho có thể được tính theo một trong các phương pháp sau:

           - Phương pháp tính giá theo giá đích danh;

           - Phương pháp bình quân gia quyền; 

           - Phương pháp nhập trước xuất trước;

           - Phương pháp nhập sau xuất trước;

         *  Nội dung các phương pháp

           + Phương pháp tính giá theo giá đích danh: theo phương pháp này, doanh nghiệp sử dụng đơn giá thực tế của từng loại thành phẩm xuất kho để xác định giá vốn thực tế của chính thành phẩm đó.

             Ưu điểm của phương pháp này là dễ áp dụng với kế toán thủ công, chi phí bán ra phù hợp với doanh thu, tính trị giá xuất kho tương đối chính xác. Phù hợp với các doanh nghiệp có trị giá hàng tồn kho lớn, đơn giá cao, hàng tồn kho mang tính đơn chiếc có thể theo dõi từng loại.

              Nhược điểm của phương pháp này là không phù hợp với các doanh nghiệp có nhiều chủng loại sản phẩm và có nghiệp vụ nhập- xuất nhiều.

             + Phương pháp bình quân gia quyền: trị giá vốn thành phẩm thực tế xuất kho được tính căn cứ vào số lượng thành phẩm xuất kho và đơn giá bình quân gia quyền theo công thức:

         Trị giá thành phẩm       =     Đơn giá bình       x       Số lượng thành phẩm 

                 xuất kho                               quân                             xuất kho

           Đơn giá bình quân               Trị giá thành phẩm   +  Trị giá thành phẩm

                của thành phẩm  =              tồn kho đầu kỳ          nhập kho trong kỳ   

                     xuất kho               Số lượng thành phẩm   +  Số lượng thành phẩm 

                                                      tồn kho đầu kỳ                nhập kho trong kỳ

              Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, nhưng có nhược điểm là công việc sẽ dồn vào cuối tháng ảnh hưởng tới công tác kế toán và không phản ánh kịp thời tình hình biến động của thành phẩm.

             + Phương pháp nhập trước- xuất trước: theo phương pháp này , kế toán giả định lô hàng nào nhập trước thì được xuất kho trước lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập, hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng được nhập sau cùng.

              Ưu điểm của phương pháp này sẽ cho kết quả tính toán tương đối hợp lý. Tuy vậy có hạn chế là khối lượng tính toán nhiều và khi giá cả biến động thì khả năng bảo tồn vốn thấp.

              + Phương pháp nhập sau- xuất trước: theo phương pháp này, kế toán giả định lô hàng nào nhập sau được xuất trước, lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập đầu tiên và những lần nhập sau cùng sau lần xuất cuối cùng.  

               Phương pháp này chỉ có thể áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp theo dõi được đơn giá thực tế từng lần nhập.

               Ngoài ra các doanh nghiệp còn có thể áp dụng phương pháp đánh giá thành phẩm khác: phương pháp tính theo đơn giá tồn đầu kỳ.               Theo phương pháp này thì trị giá vốn thực tế của thành phẩm xuất kho được tính trên cơ sở số lượng và đơn giá của thành phẩm tồn đầu kỳ.

Trị giá vốn thực tế    =    Số lượng thành phẩm     x    Đơn giá thành phẩm thành phẩm xuất kho                xuất kho                                 xuất kho

               Đối với DNSX sản xuất sản phẩm hàng loạt, việc nhập xuất kho thành phẩm diễn ra thường xuyên nhưng thường hạch toán vào cuối kỳ nên thường áp dụng phương pháp bình quân gia quyền 


1.1.1.3. Yêu cầu quản lý thành phẩm


Đối với doanh nghiệp, khối lượng thành phẩm hoàn thành của doanh nghiệp trong kỳ là căn cứ quan trọng để đánh giá quy mô của doanh nghiệp, khả năng cung ứng hàng hoá cho thị trường, là căn cứ dể xác định doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất ở mức độ nào. Thông qua các chỉ tiêu về chủng loại, số lượng, chất lượng của sản phẩm để đánh giá trình độ tổ chức sản xuất, trình độ quản lý của mỗi doanh nghiệp.


Thành phẩm là thành quả lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Vì vậy bất kỳ một tổn thất nào của thành phẩm đều ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, nó không những ảnh hưởng tới thu nhập trong phạm vi một doanh nghiệp đơn lẻ mà còn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan đồng thời làm giảm sự tích luỹ tập trung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung.


Đứng trên góc độ tài chính kế toán, trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thành phẩm là một bộ phận của vốn lưu động, tiêu thụ thành phẩm lại là hoạt động chủ yếu bên cạnh hoạt động sản xuất. Vì vậy, khi nghiên cứu các chỉ tiêu liên quan đến thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp, ta sẽ trả lời được những câu hỏi quan trọng: Cơ cấu vốn của doanh nghiệp như thế nào? Có hợp lý hay không? Tình hình tài chính của doanh nghiệp có tốt không? Sản phẩm của doanh nghiệp có được thị trường chấp nhận không? Mức lợi nhuận thực tế của mỗi loại sản phẩm là bao nhiêu? Phương thức tiêu thụ nào là hiệu quả nhất?.... Điều này chứng tỏ trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh khâu sản xuất thì khâu quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả cũng có một vai trò hết sức quan trọng và cấp thiết.Do đó để quản lý thành phẩm chặt chẽ, doanh nghiệp cần làm tốt các yêu cầu sau:









 - Về măt số lượng thành phẩm: đòi hỏi phải thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm để đưa ra các thông tin về tình hình các loại sản phẩm ứ đọng, hoặc bán chạy, các loại thành phẩm thừa thiếu để tìm ra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp giải quyết thích hợp.


-Về mặt chất lượng thành phẩm : chất lượng thành phẩm là nhân tố hết sức quan trọng vì cạnh tranh về chất lượng sản phẩm là cách tốt nhất để doanh nghiệp có thể tồn tại lâu dài trên thị trường. Vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng xã hội, kịp thời đổi mới mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm cần phân cấp sản phẩm để có chế độ bảo quản hợp lý với từng loại sản phẩm khác nhau nhất là các sản phẩm quý hiếm hoặc sản phẩm dễ bị hư hỏng, kịp thời phát hiện những sản phẩm kém phẩm chất, lạc hậu, lỗi thời để loại ra khỏi quá trình sản xuất.


Bên cạnh đó doanh nghiệp cần có quy định về chế độ, phương pháp kiểm kê đánh giá lại giá trị thành phẩm một cách khoa học và hợp lý, có kế hoạch dự phòng giảm giá thành phẩm tồn kho.

1.1.2 Tiêu thụ thành phẩm,các phương thức tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý tiêu thụ thành phẩm.


Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn. Thông qua tiêu thụ, đồng vốn của doanh nghiệp chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị(tiền tệ) và kết thúc vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp. Sản phẩm có tiêu thụ được thì doanh nghiệp mới có khả năng bù đắp toàn bộ chi phí sản xuất(CPNVL,CPNCTT, CPSXC), chi phí ngoài sản xuất(CPBH, CPQLDN), tiếp tục thực hiện quá trình tái sản xuất giản đơn hoặc mở rộng. Nghĩa là làm tốt công tác tiêu thụ thành phẩm là tiền đề để doanh nghiệp tăng tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm chi phí quản lý, qua đó hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập. Hơn nữa, nó còn góp phần vào việc điều hoà giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa tiền và hàng, giữa khả năng và nhu cầu, đảm bảo sự cân đối trong từng ngành và trong toàn bộ nền kinh tế. 


1.1.2.1 Tiêu thụ thành phẩm và các phương thức tiêu thụ thành phẩm

               Tiêu thụ thành phẩm hay còn gọi là bán hàng, là quá trình doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá cho khách hàng đồng thời nhận được quyền thu tiền hoặc thu được tiền từ khách hàng, đây là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của thành phẩm, tức là để chuyển hoá vốn của doanh nghiệp từ hình thái  hiện vật sang hình thái giá trị( H-T).

               Thành phẩm được xác định là tiêu thụ chỉ khi DN đã thu đựơc tiền từ khách hàng hoặc được khách hàng chấp nhận thanh toán cùng với các chứng từ chứng minh cho quá trình tiêu thụ đó như: hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT, hợp đồng mua hàng hoá… Chỉ khi đó doanh nghiệp mới được hạch toán doanh thu.

                Các phương thức tiêu thụ thành phẩm

                Để tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, hiện nay các doanh nghiệp thường vận dụng các phương thức tiêu thụ sau:

              - Phương thức giao hàng trực tiếp: Theo phương pháp này bên khách hàng uỷ quyền cho cán bộ nghiệp vụ để nhận hàng tại kho của doanh nghiệp bán. người nhận hàng sau khi ký vào chứng từ bán hàng của doanh nghiệp thì hàng hoá được xác định là tiêu thụ( hàng đã chuyển quyền sở hữu).

              - Phương thức bán hàng qua đại lý, gửi hàng: theo phương pháp này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng trên cơ sở đã thoả thuận trong hợp đồng mua bán hàng giữa hai bên và giao hàng tại địa điểm đã qui ước trong hợp đồng. Khi xuất kho gửi đi hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, chỉ khi nào khách hàng đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán thì khi ấy hàng mới chuyển quyền sở hữu và được ghi nhận là doanh thu bán hàng.

              - Phương thức trả chậm, trả góp: Theo phương thức này, người mua thanh toán cho doanh nghiệp thành nhiều lần với tổng giá trị là một khoản tiền lớn hơn giá bán sản phẩm trong trường hợp trả tiền ngay. Phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp là lãi mà người mua phải trả cho doanh nghiệp do chiếm dụng vốn của doanh nghiệp. Phần lãi này doanh nghiệp thu được sau thời gian bán trả chậm, trả góp. Doanh nghiệp ghi  nhận phần chênh lệch này là doanh thu chưa thực hiện, sau đó kết chuyển dần số lãi này vào doanh thu hoạt động tài chính từng kỳ tương ứng với số lãi mà doanh nghiệp được hưởng kỳ đó.

               - Phương thức hàng đổi hàng: đây là trường hợp doanh nghiệp đem sản phẩm của mình để đổi lấy vật tư, hàng hoá về, doanh thu được ghi nhận trên cơ sở giá trao đổi giữa doanh nghiệp và khách hàng.

                Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp cũng như sự thuận tiện trong từng phương thức tiêu thụ mà doanh nghiệp có thể dùng hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản.


1.1.2.2 Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu

                Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kính tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

                 Hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp gồm hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, các hoạt động tài chính. Do đó doanh thu gồm:

                 - Doanh thu bán hàng

                 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

                 - Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.

                   Đối với DNSX doanh thu bán hàng là doanh thu chủ yếu. Theo chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác ban hành 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính, doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời tất cả 5 điều kiện sau:      

              - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền  sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người bán.

              - Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.

              - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

              - Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

              - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

              Các khoản giảm trừ doanh thu

               Để đẩy mạnh công tác tiêu thụ thành phẩm, thu hồi vốn nhanh doanh nghiệp thường có chế độ khuyến khích đối với khách hàng như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại... các khoản này khi phát sinh sẽ làm giảm doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp.

              - Chiết khấu thương mại: là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp động kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng.

               - Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ được doanh nghiệp bán chấp thuận  trên giá đã thoả thuận trên hoá đơn,  vì lý do hàng bán kém phẩm chất, không đúng quy cách, hoặc không đúng thời hạn ghi trên hợp đồng.

               - Giá trị hàng bán bị trả lại; là số sản phẩm hàng hoá doanh nghiệp đã cam kết trong hợp đồng kinh tế như: hàng kém phẩm chất, sai quy cách, chủng loại.

              Ngoài ra các doanh nghiệp có thể phải nộp các khoản thuế làm giảm doanh thu như:

              - Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp;

              - Thuế tiêu thụ đặc biệt;   

              - Thuế xuất nhập khẩu.


1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh

             - Kết quả hoạt động kinh doanh là biểu hiện kết quả cuối cùng hay số tiền lãi hay lỗ từ các hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, bao gồm hoạt động kinh doanh thông thường và các hoạt động khác.

               Kết quả hoạt động kinh doanh thông thường là kết quả từ những hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp như hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính.

               Kết quả hoạt động khác là kết quả từ các hoạt động bất thường khác không tạo ra doanh thu được xác định như sau:

	Lãi(lỗ) hoạt động tiêu thụ
	=
	Doanh thu thuần từ tiêu thụ thành phẩm
	-
	Giá vốn hàng bán
	-
	Chi phí bán hàng
	+
	Chi phí quản lý doanh nghiệp


Trong đó:


	Doanh thu thuần từ tiêu thụ thành phẩm
	=
	Doanh thu tiêu thụ thành phẩm
	-
	Các khoản giảm trừ doanh thu


            -  Giá vốn thành phẩm là toàn bộ các chi phí liên quan đến quá trình bán hàng, gồm có trị giá vốn của hàng xuất kho để bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ  cho hàng bán trong kỳ.

             -  Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá dịch vụ bao gồm: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu, bao bì; chi phí dụng cụ, đồ dùng; chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí bảo hành sản phẩm; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phi bằng tiền khác chi cho hoạt động bán hàng.

            -   Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn doanh nghiệp bao gồm các chi phí như: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu quản lý, chi phí KHTSCĐ dùng cho quản lý, dự phòng phải thu khó đòi,  thuế, phí, lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác,…

              -  Doanh thu tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán. 

             - Chi phí tài chính là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp.

              - Thu nhập khác là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp, là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

              - Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp, là các khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp gây ra, cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót, bỏ quên từ năm trước.                               


1.1.2.4. Quản lý tiêu thụ thành phẩm.

Có thể nói rằng, thành phẩm có tiêu thụ được trên thị trường hay không là một vấn đề sống còn tác động tới sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. Điều này thể hiện phản ứng của thị trường đối với thành phẩm. Nếu thành phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận chứng tỏ nó đã đáp ứng được yêu cầu của xã hội về mặt quy cách, chất lượng và mẫu mã.... vì tính hữu ích của thành phẩm chỉ được xã hội thừa nhận khi kết thúc quá trình tiêu thụ. Đó là tiền đề để nâng cao khả năng cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Vì vậy việc quản lý khâu tiêu thụ thành phẩm là một vấn đề hết sức cấp bách.Để quản lý tốt khâu tiêu thụ cần phải:


+ Xây dựng kế hoạch về tiêu thụ thành phẩm sát với thực tế tiêu thụ, phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ thành phẩm, theo dõi, ghi chép đầy đủ tình hình tiêu thụ của từng thứ, mặt hàng cả về giá bán và số lượng bán.


+ Xây dựng chiến lược, chính sách Marketing phù hợp. Tích cực nghiên cứu thăm dò thị trường rồi đưa ra kế hoạch phát triển thị trường theo đúng hướng từ đó đẩy mạnh quá trình tiêu thụ một cách hợp lý.


Ngoài ra doanh nghiệp cần phải tính chính xác giá cả của từng loại sản phẩm đồng thời với việc đa dạng hoá phương thức bán hàng và có các hình thức thanh toán linh hoạt phù hợp với từng đối tượng. Xây dựng và mở rộng các chính sách ưu đãi (chiết khấu, giảm giá) nhằm đẩy nhanh khối lượng tiêu thụ thành phẩm. Song doanh nghiệpcũng cần có biện pháp vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn trong việc đôn đốc các khoản nợ khó đòi, tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng.


Yêu cầu quản lý thành phẩm còn đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến mẫu mã mặt hàng(kiểu dáng, hình thức, màu sắc....) kích thích nhu cầu tiêu dùng trong xã hội, tránh để sản phẩm ứ đọng vì kém phẩm chất, lỗi thời, lạc mốt....Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, việc quản lý tốt thành phẩm sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho những bước luân chuyển sau, thực hiện giá trị thành phẩm quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.


Làm tốt công tác quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết về tình hình và mức độ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ, phát hiện kịp thời những thiếu sót của từng khâu trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo duy trì sự cân đối thường xuyên các yếu tố trong chu trình sản xuất, tiêu thụ và dự trữ của đơn vị mình.


1.1.3. Vai trò và hiệm vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.


Đối với DNSX, để đạt được mục tiêu kinh tế thì điều quan trọng nhất là sản xuất và tiêu thụ thành phẩm. Kế toán là một công cụ theo dõi và quản lý quá trình trên. Vì vậy kế toán có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình sản xuất và tiêu thụ thành phẩm.



1.1.3.1. Vai trò của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm


Thành phẩm hoàn thành được nhập kho và bán cho khách hàng có ý nghĩa là sản phẩm của doanh nghiệp và giá trị sử dụng của sản phẩm được xã hội công nhận, là cơ sở để doanh nghiệp tăng cường sản xuất kinh doanh có lãi.


Với việc tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, doanh nghiệp sẽ hạn chế được sự thất thoát thành phẩm trong quá trình tiêu thụ, kịp thời phát hiện ra những thành phẩm chậm luân chuyển đề xuất biện pháp thích hợp với chủ doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn. 


Qua số liệu kế toán thành phẩm cung cấp, chủ doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch về sản xuất và tiêu thụ. Từ đó có những điều chỉnh kịp thời việc cân đối từng khâu trong quá trình lập kế hoạch.  


Thông qua công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm để xây dựng các báo cáo tài chính, cung cấp số liệu cho Nhà nước trong việc kiểm tra chấp hành các chính sách của Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Ngoài ra còn cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, ngân hàng, cổ đông... biết được hiệu quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó họ lựa chọn quyết định đầu tư, cho vay hoặc có quan hệ làm ăn với doanh nghiệp.


Với những ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên càng làm tăng thêm vai trò của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm một cách hợp lý, khoa học và hiệu quả. 

1.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm


Trong cơ chế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp cùng tồn tại và cạnh tranh quyết liệt dựa trên thực lực của mình. Để tối đa hoá lợi nhuận các doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải tăng nhanh số lượng sản phẩm bán ra. Do đó mục tiêu của công tác tiêu thụ là quản lý, nắm bắt được tình hình tiêu thụ sản phẩm, kịp thời có các biện pháp thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm.


Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là rất cần thiết và tất yếu đối với mỗi một doanh nghiệp sản xuất. Doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc sản xuất sản phẩm mà còn phải tiêu thụ sản phẩm một cách kịp thời. Bởi vì giữa sản xuất và tiêu thụ nó có quan hệ hữu cơ với nhau.Nếu như sản xuất thành phẩm là cơ sở, là điều kiện nảy sinh quá trình tiêu thụ, thì ngược lại tiêu thụ thành phẩm là yếu tố cơ bản đảm bảo cho quá trình tái sản xuất được tiến hành. Nếu sản xuất không hoàn thành kế hoạch thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Ngược lại sản xuất được nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ là điều kiện để tiêu thụ sản phẩm một cách dễ dàng. Đồng thời chỉ có tổ chức tốt công tác hạch toán thành phẩm mới đảm bảo tính toán chính xác, phân bổ hợp lý số chi phí ngoài sản xuất cho sản phẩm đã tiêu thụ. Từ đó doanh nghiệp có cơ sở để lập kế hoạch, mở rộng hay thu hẹp quy mô, cải tiến mẫu mã chất lượng sản phẩm cho kỳ sản xuất tiếp theo.


Để phát huy vai trò của kế toán đối với công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm cần phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:


Một là, phải ghi chép, phản ánh kịp thời , thường xuyên, số hiện có, sự biến động từng loại về số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị. 


Hai là, ghi chép đầy đủ toàn bộ chi phí bỏ ra để tính toán phân bổ chính xác chi phí cho số sản phẩm tiêu thụ, xác định đúng đắn doanh thu và kết quả tiêu thụ .


Ba là phản ánh, giám đốc chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm, kịp thời đưa ra các biện pháp hữu hiệu khắc phục những tồn tại đó. Theo dõi chặt chẽ tình hình thanh toán tiền hàng, thanh toán với ngân hàng, thực hiện chính sách với nhà nước, tình hình phân phối kết quả kinh doanh.


Bốn là, cung cấp thông tin về kế toán phục vụ lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng và phân phối kết quả kinh doanh.


Như vậy xuất phát từ ý nghĩa quan trọng cũng như tình hình thực tế công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại các doanh nghiệp còn nhiều vấn đề, cho nên việc nghiên cứu đề tài này là rất cần thiết.

1.2. Nội dung tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong các doanh nghiệp sản xuất.


1.2.1 Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm.


Thành phẩm của các DNSX thường rất đa dạng, phong phú về chủng loại và được chia ra các mức độ phẩm cấp khác nhau. Có sản phẩm được coi là chủ yếu, có sản phẩm được coi là thứ yếu, có sản phẩm loại 1, loại 2.... Đối với từng loại sản phẩm phải có cách quản lý, bảo quản khác nhau. Đối với những sản phẩm dễ hỏng, dễ vỡ nếu không bảo quản tốt, chất lượng sản phẩm sê giảm gây khó khăn cho quá trình tiêu thụ. Vì vậy để quản lý thành phẩm một cách khoa học và chặt chẽ, yêu cầu kế toán thành phẩm cần phải:


1.Tiến hành tổ chức kế toán thành phẩm cụ thể tới từng loại, từng thứ hạng sản phẩm theo đúng số lượng, chất lượng của sản phẩm.


2. Thực hiện phân công phân nhiệm tới từng người, đảm bảo số liệu ghi chép kịp thời, chính xác, khoa học. Có sự kết hợp hài hoà giữa phòng kế toán với nhân viên hạch toán phân xưởng, giữa kế toán thành phẩm với thủ kho.... đảm bảo cho số liệu kế toán thành phẩm được chính xác đáp ứng cho nhu cầu quản lý thành phẩm chặt chẽ.


3. Hạch toán thành phẩm nhập kho, xuất kho theo giá thành thực tế .Ngoài ra có thể sử dụng thêm giá hạch toán để theo dõi tình hình nhập-xuất kho thành phẩm một cách thường xuyên.


4.Phải có quy chế bảo quản thành phẩm, quản lý chặt chẽ việc nhập, xuất kho thành phẩm.


1.2.2 Đánh giá thành phẩm

Đánh giá thành phẩm là việc sử dụng các phương pháp tính giá để xác định trị giá của thành phẩm một cách chính xác lượng hàng hoá nhập-xuất-tồn. Trên cơ sở  tính đúng giá thành phẩm kế toán mới tính được kết quả kinh doanh và xác định được tài sản của doanh nghiệp.


Theo nguyên tắc giá gốc thì thành phẩm được đánh giá theo giá thành sản xuất thực tế, tuỳ theo sự vận động của thành phẩm mà ta đánh giá cho phù hợp.


1.2.2.1 Đối với thành phẩm nhập kho

Trường hợp thành phẩm do các bộ phận sản xuất kinh doanh chính và sản xuất kinh doanh phụ hoàn thành nhập kho, giá thành thực tế chính là giá thành công xưởng thực tế (giá thành sản xuất thực tế), bao gồm toàn bộ chi phí sản xuất chế tạo ra sản phẩm: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC.


Trường hợp thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến, giá thành thực tế bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến việc gia công: CPNVLTT + chi phí thuê ngoài gia công chế biến+ chi phí khác liên quan đến thành phẩm thuê ngoài gia công( vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt...)


1.2.2.2 Đối với thành phẩm xuất kho

Thành phẩm xuất kho được phản ánh theo trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho.Theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02-Hàng tồn kho-Trị giá vốn thực tế hàng tồn kho và xuất kho của tất cả hàng tồn kho trong doanh nghiệp được tính theo một trong các phương pháp


*Phương pháp nhập trước, xuất trước(FIFO):

 Phương pháp này đòi hỏi phải hỏi phải xác định được đơn giá thực tế nhập kho của từng lần nhập và với giả thiết thành phẩm nào nhập trước thì xuất trước.Sau đó căn cứ vào số lượng xuất kho để tính giá trị thực tế nhập xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá thực tế thực nhập lần trước đối với số lượng xuất kho thuộc lần nhập trước, số lượng còn lại tính theo đơn giá thực tế lần nhập tiếp theo. Do đó, giá thực tế thành phẩm tồn kho cuối kỳ chính là giá thực tế thành phẩm thuộc các lần nhập sau cùng.


*Phương pháp nhập sau xuất trước(LIFO)


Phương pháp này cũng yêu cầu phải xác định được đơn giá thực tế của từng lần nhập kho và giả thiết rằng hàng nào nhập kho sau thì xuất trước. Căn cứ vào số lượng xuất kho tính ra giá thực tế thành phẩm xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá của lần nhập đầu tiên, số còn lại được tính theo đơn giá thực tế của các lần nhập trước đó. Như vậy giá thực tế thành phẩm tồn cuối kỳ lại là giá thực tế thành phẩm thuộc các lần nhập đầu kỳ.


*Tính theo giá thực tế đích danh: 


Theo phương pháp này đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý theo dõi thành phẩm theo từng lô hàng. Khi xuất kho th ành phthuộc lô hàng nào thì lấy đúng giá thực tế nhập của lô hàng đó để tính giá thực tế thành phẩm xuất kho.


Trong thực tế có những doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, hoặc thành phẩm cồng kềnh, điều kiện cân, đo, đếm là không chính xác, hạch toán thành phẩm theo phương pháp KKĐK thì cuối kỳ kế toán cần kiểm kê để xác định trị giá thực tế thành phẩm tồn kho rồi dùng công thức cân đối để tính giá trị thành phẩm xuất kho.

	Trị giá thực tế TP xuất kho
	=
	Trị giá TP tồn kho đầu kỳ
	+
	Trị giá thực tế TP nhập trong kỳ
	-
	Trị giá thực tế TP tồn kho cuối kỳ



* Phương pháp bình quân gia quyền:


Theo phương pháp này, giá thành thực tế thành phẩm xuất kho được căn cứ vào số lượng thành phẩm xuất kho trong kỳ và đơn giá thực tế bình quân để tính như sau:


	Giá thành thực tế TP xuất kho
	=
	Số lượng TP xuất kho
	X
	Đơn giá thực tế bình quân cả kỳ


Trong đó:

	Đơn giá thực
tế bình quân

cả kỳ
	=
	Giá thành thực tế TP tồn kho đầu kỳ
	+
	Giá thành thực tế TP nhập kho trong kỳ

	
	
	Số lượng TP tồn đầu kỳ
	+
	Số lượng TP nhập
 trong kỳ



Để tính giá thành thành phẩm xuất kho có thể sử dụng một trong các phương pháp hạch toán như: LIFO, FIFO,....Tuy nhiên, do việc tính giá thành thực tế của thành phẩm nhập kho thường được thực hiện vào cuối kỳ hạch toán(cuối tháng hoặc cuối quý...) nên để theo dõi chi tiết tình hình biến động thành phẩm trong kỳ, kế toán có thể sử dụng giá hạch toán


* Phương pháp giá hạch toán:

Giá hạch toán thành phẩm có thể là giá thành kế hoạch hoặc giá nhập kho thống nhất quy định. Cuối tháng, sau khi tính được giá thành thực tế thành phẩm nhập kho, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh giá hạch toán theo giá thực tế. Đồng thời xác định giá thành thực tế thành phẩm xuất bán trong kỳ và tồn kho cuối kỳ theo công thức:

 

	Giá thực tế thành phẩm xuất bán trong kỳ
(hoặc tồn kho cuối kỳ)
	=
	Giá hạch toán thành phẩm xuất bán trong kỳ
(hoặc tồn kho cuối kỳ)
	X
	Hệ số giá TP


Trong đó:

	Hệ số giá TP
	=
	Giá thực tế TP tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ

	
	
	Giá hạch toán TP tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ


1.2.3. Chứng từ kế toán

Để tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, kế toán phải lập các chứng từ theo quy định , phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, làm cơ sơ cho việc hạch toán và ghi sổ kế toán.


Các chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán thành phẩm tuân theo chế độ chứng từ kế toán quy định ban hành theo quyết định số 114/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/95 của Bộ Trưởng Tài Chính gồm:


-Phiếu nhập kho


-Phiếu xuất kho


-Thẻ kho


-Phiếu xuất kho kiêm vân chuyển nội bộ

-Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá

Các chứng từ kế toán phải được lập kịp thời, đầy đủ theo đúng các quy định về mẫu biểu, nội dung, phương pháp lập. Người lập chứng từ phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

1.2.4. Kế toán chi tiết thành phẩm.


Thành phẩm là một trong những đối tượng kế toán thuộc đối tượng nhóm hàng tồn kho, các loại thành phẩm cần phải được tổ chức hạch toán chi tiết không chỉ về mặt giá trị mà cả hiện vật, chi tiết theo từng loại, từng nhóm thành phẩm, từng kho thành phẩm và tiến hành đồng thời ở kho và ở phòng kế toán.


Tuỳ theo từng đặc điểm và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà mỗi doanh nghiệp có thể áp dụng một trong ba phương pháp sau:


1.2.4.1.Phương pháp ghi thẻ song song:

Nội dung:


+Ở kho: Thủ kho dùng thẻ kho để ghi chép hàng ngày tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm theo chỉ tiêu số lượng.Khi nhận được các chứng từ nhập-xuất thành phẩm, thủ kho phải kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành ghi chép số thực nhập, thực xuất vào chứng từ và thẻ kho. Cuối ngày tính ra số tồn đẻ ghi vào cột số tồn trên thẻ kho. Định kỳ thủ kho gửi các chứng từ nhập- xuất để phân loại theo từng thứ thành phẩm cho phòng kế toán.

+Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ(thẻ) kế toán chi tiết để ghi chép tình hình nhập- xuất kho cho từng thứ thành phẩmtheo cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị.
 
Khi kế toán nhận được chứng từ nhập, xuất của thủ kho gửi lên, kế toán kiểm tra lại chứng từ, hoàn chỉnh chứng từ; căn cứ vào chứng từ nhập, xuất kho kế toán ghi số lượng và đơn giá vào sổ(thẻ) kế toán chi tiết TP rồi tính ra số tiền, mỗi chứng từ được ghi một dòng vào thẻ kho.Cuối tháng cộng sổ chi tiết, tính ra số tồn kho rồi đối chiếu với số liệu của thủ kho, rồi lập "Bảng tổng hợp N-X-T kho thành phẩm để đối chiếu với ố liệu của kế toán tổng hợp thành phẩm.
Sơ đồ 1.1 : Trình tự kế toán chi tiết thành phẩm theo phương pháp ghi thẻ song song:
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.Ghi chú:



Ghi hàng ngày



Ghi cuối tháng



Đối chiếu hàng ngày



Đối chiếu cuối tháng




Ưu điểm: Ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra.


Nhược điểm: Việc ghi chép giữa kho và phòng kế toán còn trùng lặp về chỉ tiêu số lượng, khối lượng ghi chép còn nhiều.


Điều kiện áp dụng: Thích hợp với những doanh nghiệp có ít chủng loại TP; việc nhập, xuất thành phẩm diễn ra không thường xuyên. Đặc biệt trong điều kiện doanh nghiệp đã làm kế toán máy thì phương pháp này vẫn áp dụng cho những doanh nghiệp có nhiều chủng loại thành phẩm diễn ra thường xuyên. Do đó xu hướng phương pháp này sẽ được áp dụng ngày càng rộng rãi.


1.2.4.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển:

Nội dung:


+Ở kho: Việc ghi chép ở kho của thủ kho cũng được thực hiện trên thẻ kho giống như phương pháp ghi thẻ song song.


+Ở phòng kế toán: Kế toán mở sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép tình hình nhập-xuất- tồn kho của từng thứ thành phẩm ở kho dùng cho cả năm nhưng mỗi tháng chỉ ghi một lần vào cuối tháng. Để số liệu ghi vào sổ , kế toán phải lập các bảng kê nhập, bảng kê xuất trên cơ sở các chứng từ nhập, xuất định kỳ thủ kho gửi lên. Sổ đối chiếu luân chuyển cũng được theo dõi cả về chỉ tiêu số lượng và giá trị. Cuối tháng tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho và số liệu liệu kế toán tổng hợp.

Sơ đồ 1.2 : Trình tự kế toán chi tiết thành phẩm theo phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển:
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Ưu điểm: Khối lượng ghi chép của kế toán được giảm bớt do chỉ ghi một lần vào cuối tháng.


Nhược điểm: Phương pháp này vẫn còn ghi sổ trùng lặp giữa kho và phòng kế toán về chỉ tiêu số lượng; việc kiểm tra đối chiếu giữa kho và phòng kế toán chỉ tiến hành được vào cuối tháng nên hạn chế tác dụng kiểm tra của kế toán.


Điều kiện áp dụng: Thích hợp với các doanh nghiệp có chủng loại thành phẩm ít, không có điều kiện ghi chép, theo dõi tình hình nhập, xuất hàng ngày; phương pháp này thường ít được áp dụng trong thực tế.


1.2.4.3. Phương pháp ghi sổ số dư
Nội dung:


+ Ở kho: Thủ kho dùng thẻ kho và sổ số dư để ghi chép tình hình N-X . Sổ số dư do kế toán lập tới từng kho, được sư dụng một năm. Hàng ngày thủ kho ghi chép số lượng xuất, nhập và tính số tồn ngay trên thẻ kho sau mỗi lần nhập, xuất. Cuối tháng thủ kho ghi vào sổ số dư số tồn kho cuối tháng của từng thứ thành phẩm cột số lượng . 
          +Ở phòng kế toán: Theo dõi cả về số lượng và giá trị, kế toán kiểm tra lại chứng từ, hoàn chỉnh chứng từ và tổng hợp giá trị theo giá hạch toán theo từng loại thành phẩm để ghi chép vào bảng kê nhập, bảng kê xuất, sau đó ghi vào bảng kê luỹ kế nhập, bảng kê luỹ kế xuất.

Cuối tháng tổng hợp số liệu từ bảng kê luỹ kế xuất, nhập để lập bảng tổng hợp N-X-T. Bảng này được mở cho từng kho, mỗi kho một tờ.Sau đó cộng số tiền nhập, xuất trong tháng và căn cứ vào số dư đầu tháng để tính ra số dư cuối tháng của từng loạithành phẩm. Số dư này dùng đối chiếu với cột "số tiền" trên sổ số dư.
Sơ đồ 1.3: Trình tự hạch toán chi tiết thành phẩm theo phương pháp sổ số dư.
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Ưu điểm : Giảm bớt khối lượng ghi chép do kế toán chỉ ghi theo chỉ tiêu số tiền và ghi theo loại thành phẩm.

Nhược điểm : Khi sai sót khó phát hiện, khó kiểm tra đòi hỏi kế toán phải có nghiệp vụ vững vàng. Kế toán chưa theo dõi chi tiết đến từng thứ thành phẩm để có thông tin về tình hình nhập, xuất, tồn của từng thứ thành phẩm.

Điều kiện áp dụng:


+ Phương pháp này được áp dụng đối với doanh nghiệp có nhiều loại thành phẩm, việc nhập, xuất diễn ra thường xưyên.

+Doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống giá hạch toán.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ kế toán vững vàng.

1.2.5 Kế toán tổng hợp thành phẩm.

Để phản ánh số hiện có và sự biến động của thành phẩm kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau:
-TK155-Thành phẩm: dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm trong trong doanh nghiệp.
-TK 157-Hàng gửi bán: dùng để phản ánh trị giá thành phẩm đã gửi hoặc chuyển cho khách hàng hoặc nhờ bán đại lý ký gửi, trị giá của lao vụ dịch vụ bàn giao cho khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán.Thành phẩm trên tài khoản này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
-TK 632: Giá vốn hàng bán: dùng để phản ánh trị giá vốn của thành phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã xuất bán trong kỳ.

Nội dung phản ánh trên từng tài khoản tuỳ theo doanh nghiệp áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ.Theo chế độ kế toán hiện hành (Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/95) trong 1 doanh nghiệp chỉ được sử dụng một trong hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho sau: Phương pháp kê khai thường xuyên hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ.

.Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

Phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho là phương pháp ghi chép, phản ánh thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình nhập-xuất-tồn các loại thành phẩm trên các tài khoản và sổ kế toán tổng hợp trên cơ sở các chứng từ nhập-xuất. Như vậy, việc xác định giá trị thành phẩm xuất kho theo phương pháp này được căn cứ trực tiếp vào các chứng từ xuất kho sau khi đã tập hợp, phân loại theo đối tượng sử dụng để ghi vào các tài khoản và sổ kế toán.

.Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp không theo dõi, phản ánh thường xuyên, liên tục tình hình nhập xuất thành phẩm, hàng hoá trên các tài khoản tương ứng.

Theo phương pháp này, cuối kỳ doanh nghiệp mới tiến hành kiểm kê thành phẩm tồn kho. Kế toán không ghi chép thường xuyên tình hình xuất kho thành phẩm. TK 155"Thành phẩm", TK 157" Hàng gửi bán" chỉ sử dụng để phản ánh trị giá vốn của thành phẩm và hàng gửi bán tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ. Còn việc nhập, xuất kho của thành phẩm phản ánh trên TK 632"Giá vốn hàng bán".Do đó, giá trị hàng tồn kho không căn cứ vào số liệu trên các tài khoản, sổ kế toán để tính mà dựa trên kết quả kiểm kê về mặt hiện vật của thành phẩm tồn kho đồng thời giá thành thành phẩm xuất kho không căn cứ trực tiếp vàocác chứng từ xuất kho để tổng hợp mà căn cứ vào kết quả kiểm kê giá trị thành phẩm tồn kho và giá trị thành phẩm nhập kho theo công thức sau:
	Trị giá thành phẩm xuất kho trong kỳ
	=
	Trị giá thành phẩm tồn
đầu kỳ
	+
	Trị giá thành phẩm nhập
trong kỳ
	-
	Trị giá thành phẩm tồn cuối kỳ


Quá trình hạch toán thành phẩm được tóm tắt qua 2 sơ đồ
(Sơ đồ 1.4, Sơ đồ1.5)  

Sơ đồ
  1.4  : Trình tự  kế toán tổng hợp nhập,xuất thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên


[image: image4] Ghi chú:


(1) - Nhập kho thành phẩm từ sản xuất hoặc thuê ngoài gia công chế biến.


(2) - Xuất kho thành phẩm giao bán cho khách hàng, trả lương CNV, thưởng, tặng biếu.


(3) - Xuất kho thành phẩm gửi bán, ký gửi.


(4) - Xuất thành phẩm sản xuất xong hay thuê ngoài ra công chế biến giao bán hoặc gửi bán.


(5) - Trị giá vốn thành phẩm gửi bán đã được tiêu thụ.


(6) - Thành phẩm gửi bán, ký gửi, gửi đại lý hoặc hàng đã bán bị trả lại


(7a) - Trị giá thành phẩm thừa khi kiểm kê.


(7b) -Trị giá thành phẩm thiếu hụt chưa rõ nguyên nhân.


(8) - Xuất kho thành phẩm đi góp vốn liên doanh


(9) - Đánh giá lại làm tăng giá trị thành phẩm


(10)- Đánh giá lại làm giảm giá trị thành phẩm

Sơ đồ 1.5  :    Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho TP theo phương pháp 






kiểm 
kê định kỳ:


Ghi chú:


(1)  Kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho đầu kỳ và giá trị thành phẩm gửi bán chưa được xác định là tiêu thụ đầu kỳ.


(2a) Thành phẩm hoàn thành nhập kho gửi bán, bán ngay trong kỳ.


(2b) Kết chuyển hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ.


(3) Kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho cuối kỳ và trị giá thực tế thành phẩm gửi bán được xác định là tiêu thụ cuối kỳ.


(4) Kết chuyển giá vốn thành phẩm đã hoàn thành tiêu thụ .

1.4 Tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả thành phẩm ở các DNSX.

1.4.1 Chứng từ sử dụng:


- Hoá đơn GTGT

             - Hoá đơn bán hàng

             - Chứng từ thanh toán( Phiếu thu, séc chuyển khoản, uỷ nhiệm thu, giấy báo có của ngân hàng...)

             - Tờ khai thuế GTGT

             - Các chứng từ khác liên quan: Thẻ quầy hàng, bản thanh toán hàng đại lý ký gửi...


1.4.2 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm.



Sản phẩm của doanh nghiệp được coi là đã tiêu thụ khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch bán hàng cho khách hàng.Có thể biểu diễn giao dịch bán hàng qua sơ đồ sau:


Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 về doanh thu và thu nhập khác thì : "Bán hàng là việc doanh nghiệp chuyển giao phần lớn lợi ích và rủi ro gắn liền với quyền sở hữu cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán."


Sau khi thành phẩm đã hoàn thành nhập kho, nhiệm vụ quan trọng nhất là tiêu thụ được nhiều thành phẩm. Để thực hiện được nhiệm vụ này, doanh nghiệp phải áp dụng nhiều phương thức tiêu thụ khác nhau, phù hợp với mọi đối tượng.Căn cứ vào sự chuyển giao quyền sở hữu hay yếu tố chấp nhận thanh toán, doanh nghiệp có thể có các phương thức tiêu thụ như sau :


1.4.2.1 Phương thức tiêu thụ trực tiếp.


Tiêu thụ thành phẩm trực tiếp là phương pháp giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho, tại các phân xưởng(không qua kho) của doanh nghiệp.Người mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán số hàng mà người bán đã giao. Số hàng này khi bàn giao cho khách hàng được coi là chính thức tiêu thụ . Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã chuyển giao quyền sở hữu số hàng bán và thu được lợi ích (đã thu được tiền hoặc có quyền thu tiền, khi đó doanh thu được ghi nhận.Theo phương thức này thành phẩm có thể được coi là tiêu thụ trực tiếp trong các trường hợp sau:

-Bán hàng trực tiếp cho khách hàng : Khi giao hàng cho khách hàng, sau khi khách hàng ký nhận vào hoá đơn, đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, khi đó doanh nghiệp bán hàng phải ghi nhận doanh thu.

-Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm dùng sản phẩm để trả lương cho công nhân viên, phục vụ sản xuất kinh doanh hội trợ, triển lãm hoặc biếu tặng.....Khi đó doanh thu cũng được ghi nhận.

-Trường hợp hàng đổi hàng : Chuẩn mực số 14 cũng quy định, khi hàng hoá, dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hoá dịch vụ khác không tương tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hoá, dịch vụ nhân về hoặc đem đi sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm.

1.4.2.2. Kế toán tiêu thụ TP theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận.


Tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận là phương thức mà bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán. Khi được bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao( một phần hay toàn bộ) thì số hàng được bên mua chấp nhận này mới được coi là tiêu thụ và bên bán mất quyền sở hữu về số hàng đó.

1.4.2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương thức gửi bán



Đây là phương thức tiêu thụ mà người mua chưa chấp nhận thanh toán ngay khi giao nhận hàng, có thể xảy ra các trường hợp sau:

-Gửi bán đại lý: đây là phương thức mà bên chủ hàng (bên giao đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý để bán. Bên đại lý sẽ được hưởng thù lao đại lý dưới hình thức hoa hồng (bán đúng giá quy định của doanh nghiệp) hoặc chênh lệch giá (trường hợp bán không đúng giá).Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu và hoa hồng phí khi đại lý có thông báo đã bán được hàng và thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

-Gửi hàng cho khách hàng: doanh nghiệp gửi sản phẩm cho khách hàng theo hợp đồng, sau khi khách hàng nhận hàng, kiểm tra, thử nghiệm và xác nhận chất lượng sản phẩm đúng như trong hợp đồng thì mới chấp nhận thanh toán. Điều này có nghĩa là khi gửi cho khách hàng thì hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, chỉ khi khách hàng chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán thì quyền sở hữu mới được chuyển giao.

Điểm khác biệt ở phương thức gửi hàng cho khách hàng so với phương thức gửi bán đại lý là bên gửi hàng không phải trả khoản hoa hồng phí cho bên nhận. Đây là lợi thế cho bên chủ hàng, tuy nhiên cũng là bất lợi lớn trong trường hợp sản phẩm giao cho khách hàng không đúng tiêu chuẩn trong hợp đồng.


1.4.3.  Phương thức thanh toán

Để cạnh tranh trong cơ chế thị trường như hiện nay, đa dạng hoá phương thức thanh toán cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh tiêu thụ. Các hình thức thanh toán bao gồm :

-Thanh toán ngay : là hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

-Thanh toán bù trừ : Khi khách hàng đã ứng trước cho doanh nghiệp một khoản tiền hàng, sau khi nhận hàng thì số tiền còn phải trả được tính bằng tổng giá thanh toán trừ đi số tiền hàng đã ứng trước.

-Cho nợ : đối với những khách hàng truyền thống, thường xuyên hoặc khách hàng có uy tín, doanh nghiệp có thể bán chịu trong một khoảng thời nhất định được ghi trong hợp đồng. Nếu khách hàng thanh toán trước thời hạn thì sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán theo quy định của doanh nghiệp(nếu có). Tuy nhiên trong trường hợp có những bằng chứng đáng tin cậy về việc khách hàng không có khả năng thanh toán (phá sản, giải thể....) thì doanh nghiệp phải tiến hành trích lập dự phòng cho những khoản phải thu khó đòi vào cuối niên độ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính. Mức lập dự phòng phải thu khó đòi phải phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

-Trả góp : Đây là một hình thức tín dụng của doanh nghiệp cho phép khách hàng được trả dần khoản nợ theo từng phần trong từng khoảng thời gian nhất định. Mức trả và thời gian thanh toán do doanh nghiệp quyết định. Số tiền trả góp thường bằng số tiền trả ngay cộng với một khoản lãi nhất định do trả chậm.

1.4.4. Kế toán doanh thu tiêu thụ và thuế GTGT đầu ra.

Chuẩn mực kế toán số 14-"Doanh thu và thu nhập khác" quy định: "Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu".Các khoản thu hộ từ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu.

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán trả lại.

Khi hạch toán doanh thu bán hàng cần lưu ý các quy định sau đây:

1,Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả năm điều kiện sau :

+Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua.


+Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.

+Doanh thu được xác định một cách tương đối chắc chắn .

+Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

+Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

2, Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và theo năm tài chính.

3,Trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ trao đổi lấy hàng hoá dịch vụ tương tự về bản chất thì không được ghi nhận là doanh thu.

4, Phải theo dõi chi tiết doanh thu cho từng mặt hàng, từng loại sản phẩm khác nhau... để phục vụ cho cung cấp thông tin kế toán để quản trị doanh nghiệp và lập Báo cáo tài chính.


Để kế toán doanh thu bán hàng kế toán sử dụng TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 1.6   -Trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
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Giải thích:
(1) - Khách hàng ứng trước tiền hàng

(2) - Doanh nghiệp đã giao hàng, ghi nhận doanh thu theo giá mua 

trả ngay.



(2a) - Khi khách hàng, đại lý đã thanh toán tiền hàng



(2b) - Khi khách hàng, đại lý chấp nhận thanh toán tiền hàng

(3) - Trường hợp bán hàng trả góp, trả chậm chịu lãi, doanh thu bán hàng ghi nhận theo giá bán trả tiền ngay. 

(4) - Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh : chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.

(5) - Cuối kỳ kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán.

(6) - Cuối kỳ kết chuyển thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp

(7) - Cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

1.4.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất khẩu. Những khoản trên được tính vào doanh thu ghi nhận ban đầu, cuối kỳ cần loại trừ nó ra khỏi tổng doanh thu để xác định doanh thu thuần đồng thời là cơ sở để xác định kết quả tiêu thụ.

Theo chuẩn mực số 14 :

-Chiết khấu thương mại : là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn.

-Giảm giá hàng bán : là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thi hiếu.

-Giá trị hàng bán bị trả lại : là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.

Những khoản trên được quy định cụ thể trong chính sách bán hàng của doanh nghiệp và trong hợp đồng với khách hàng. Bất kỳ một nghiệp vụ nào phát sinh liên quan tới các khoản giảm trừ trên cần phải có đầy đủ chứng từ chứng minh và phải được ghi chép đầy đủ, chi tiết.

Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu là khoản thuế gián thu, tính trên doanh thu bán hàng. Các khoản thuế này đánh vào người tiêu dùng, doanh nghiệp chỉ nộp hộ người tiêu dùng.

+Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp tính như sau:
	Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp
	=
	GTGT của hàng

 hoá dịch vụ
	X
	Thuế suất thuế GTGT(%)


 Trong đó: 


GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra bằng giá thanh toán của hàng hoá dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng.


+Thuế TTĐB phải nộp được tính như sau:
	Thuế TTĐB phải nộp

	=
	Giá bán đã có thuế TTDB
	x
	     Thuế suất

	
	
	1 +  Thuế suất(%)
	
	



1.4.6 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng là toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ, bao gồm:

 -Chi phí nhân viên bán hàng


-Chi phí vật liệu, bao bì

-Chi phí dụng cụ, đồ dùng

-Chi phí khấu hao TSCĐ

-Chi phí bảo hành sản phẩm

-Chi phí dịch vụ mua ngoài

-Chi phí khác bằng tiền

Chi phí bán hàng thực tế phát sinh cần được phân loại và tổng hợp theo đúng các nội dung đã quy định. Cuối kỳ hạch toán, chi phí bán hàng cần được phân bổ và kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.
 
Để phản ánh,tập hợp và kết chuyển các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá,.... gồm các khoản chi phí như trên, kế toán sử dụng TK 641- Chi phí bán hàng. Tài khoản này đuợc mở chi tiết theo từng nội dung chi phí. Có 7 tài khoản cấp 2:

TK 6411: Chi phí nhân viên bán hàng


TK 6412:Chi phí vật liệu, bao bì

TK 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng

TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ

TK6415: Chi phí bảo hành 

TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài

TK 6418: Chi phí khác bằng tiền 

Sơ đồ 1.7 : Trình tự kế toán chi phí bán hàng
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Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn doanh nghiệp.


Theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, chi phí quản lý doanh nghiệp được chia ra các khoản chi phí sau:

-Chi phí nhân viên quản lý.

-Chi phí vật liệu quản lý.

-Chi phí đồ dùng văn phòng

-Chi phí khấu hao TSCĐ

-Thuế, phí và lệ phí

-Chi phí dự phòng

-Chi phí dịch vụ mua ngoài.

-Chi phí bằng tiền khác.

Việc tập hợp và phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp được phản ánh trên TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp. TK này có 8 tài khoản cấp 2:

TK 6411- Chi phí nhân viên quản lý 

TK 6422-Chi phí vật liệu quản lý

TK 6423-Chi phí đồ dùng văn phòng

TK 6424- Chi phí khấu hao TSCĐ

TK 6425-Thuế, phí, lệ phí

TK 6426- Chi phí dự phòng

TK 6427- Chi phí dịch vụ mua ngoài

TK 6428-Chi phí bằng tiền khác
Sơ đồ 1.8 : Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
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Như vậy chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp có tính chất điều chỉnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho nên cần phải theo dõi chặt chẽ đồng thời phải lập dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và quản lý chi tiêu tiết kiệm thì mới xác định được chính xác kết quả kinh doanh.

Trong kỳ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh cần phải được tập hợp theo các yếu tố chi phí đã nêu ở trên. Cuối kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh của từng mặt hàng, từng loại hoạt động.

Đối với mỗi một loại hình doanh nghiệp, việc kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trừ vào thu nhập để tính lợi nhuận về tiêu thụ trong kỳ được căn cứ vào mức độ (quy mô) phát sinh chi phí, vào doanh thu bán hàng và vào chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp sao cho bảo đảm nguyên tắc phù hợp giữa chi phí và doanh thu.Trường hợp doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, trong một kỳ không có hoặc có ít sản phẩm tiêu thụ thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý cần được tính toán và phân bổ cho sản phẩm, hàng hoá còn lại chưa tiêu thụ cuối kỳ.Tiêu thức lựa chọn để phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thường là trị giá vốn thực tế của thành phẩm, hàng hoá và hàng gửi đi bán theo công thức sau:
	Chi phí bán hàng (QLDN) phân bổ cho hàng đã bán
	=
	Chi phí bán hàng(QLDN) cần phân bổ đầu kỳ
	+
	Chi phí bán hàng(QLDN)cần phân bổ phát sinh trong kỳ
	x
	Tiêu chuẩn phân bổ của hàng

đã xuất bán 

trong kỳ

	
	
	Tổng tiêu chuẩn phân bổ của số hàng xuất bán trong kỳ và hàng tồn cuối kỳ
	
	



Hàng tồn cuối kỳ : Đối với doanh nghiệp sản xuất là trị giá vốn thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ và hàng gửi đi bán chưa được tiêu thụ cuối kỳ.


1.4.7.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm

Kết quả tiêu thụ thành phẩm : Là biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ từ hoạt động tiêu thụ thành phẩm. Kết quả đó được tính bằng cách so sánh một bên là doanh thu thuần từ tiêu thụ thành phẩm với một bên là giá vốn hàng tiêu thụ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho thành phẩm tiêu thụ.

	Lãi(lỗ) hoạt động tiêu thụ
	=
	Doanh thu thuần từ tiêu thụ thành phẩm
	-
	Giá vốn hàng bán
	-
	Chi phí bán hàng
	+
	Chi phí quản lý doanh nghiệp


Trong đó:


	Doanh thu thuần từ tiêu thụ thành phẩm
	=
	Doanh thu tiêu thụ thành phẩm
	-
	Các khoản giảm trừ doanh thu



Thông thường,cuối kỳ kinh doanh hay sau mỗi thương vụ, kế toán tiến hành xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, lao vụ, hàng hoá nói riêng và kết quả các hoạt động khác nói chung ( hoạt động tài chính, hoạt động khác). Qua đó cung cấp các thông tin liên quan đến kết quả hoạt động trong kỳ từ các hoạt động cho quản lý.

 *Tài khoản sử dụng và trình tự kế toán kết quả tiêu thụ

Để kế toán kết quả hoạt động tiêu thụ, kế toán sử dụng TK 911(Xác định kết quả sản xuất kinh doanh) dùng để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Tài khoản 911 được mở chi tiết cho từng hoạt động và từng loại sản phẩm.

Sơ đồ1.9  : Trình tự hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
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1.4.8 Hình thức ghi sổ và trình tự ghi sổ 

Chế độ kế toán ban hành theo QĐ 1141/TC/CĐKT ngày 1/1/1995 của Bộ Tài Chính quy định rõ việc mở sổ, ghi chép, quản lý, lưu trữ và bảo quản sổ kế toán. Tuỳ theo điều kiện, quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ cán bộ kế toán và điều kiện trang bị phương tiện, kỹ thuật tính toán, xử lý thông tin của từng doanh nghiệp để lựa chọn, vận dụng hình thức kế toán và tổ chức hệ thống sổ sách kế toán cho phù hợp nhằm cung cấp thông tin kế toán kịp thời, đầy đủ, chính xác và nâng cao hiệu quả công tác kế toán.


Hiện nay, trong các doanh nghiệp sản xuất thường sử dụng các hình thức kế toán sau:


-Hình thức nhật ký chung (Sơ đồ 1.10)


-Hình thức chứng từ ghi sổ(Sơ đồ 1.11)


-Hình thức nhật ký chứng từ(Sơ đồ 1.12)

Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung
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Sơ đồ 1.11 -Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
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Sơ đồ 1.12 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ



CHƯƠNG 2

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí Hà Nội.


2.1.1. Khái quát chung về Công ty Cơ Khí Hà Nội và đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty

Công ty Cơ Khí Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-Bộ Công nghiệp được thành lập ngày 12 tháng 4 năm 1958, có tên giao dịch là HANOI MECHANICAL COMPANY(viết tắt là HAMECO). Địa chỉ: Số 74 đường Nguyễn Trãi, quân Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 


Được thành lập ngày 26/11/1955 trải qua 50 năm xây dựng và phát triển Công ty Cơ khí Hà Nội hiện nay là Công ty sản xuất cơ khí lớn nhất ở nước ta có quy mô khá lớn với tổng số vốn đầu tư là 275 tỉ đồng và tổng diện tích là 129.796 m2, có hệ thống cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị hiện đại, tạo công ăn việc làm cho hơn 1000 lao động. Từ khi đi vào sản xuất, công ty đã cho ra đời nhiều loại sản phẩm cung cấp cho các ngành sản xuất kinh doanh những máy móc, công cụ, dây truyền sản xuất hiện đại, có chất lượng cao.Hiện nay sản phẩm của công ty đang chiếm lĩnh thị trường máy móc thiết bị trong nước và có khả năng vươn ra thị trường quốc tế. Để có được những thành tựu đó, công ty Cơ Khí Hà Nội đã không ngừng cố gắng và nỗ lực vượt qua khó khăn trong từng giai đoạn phát triển. 


Từ năm 2000 đến nay, với năng lực công nghệ và kinh nghiệm của Công ty, Công ty đã phát triển nhanh chóng và tăng trưởng ổn định, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của cơ chế thị trường. Công ty đã hợp đồng và xây dựng được thành công nhà máy xi măng Lưu Xá với công suất 12.000 tấn/năm. Công ty đã cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm có hàm lượng chất xám cao với mức độ chính xác cao, độ bền cao, nhiều thiết bị, máy móc có chất lượng cao hơn hàng ngoại nhập. Vì vậy sản phẩm của Công ty đã được khách hàng sử dụng thường xuyên: đã chế tạo và lắp đặt cho 30/44 nhà máy đường ở nước ta, cung cấp cho các ngành công nghiệp nhiều thiết bị, máy móc. Các phụ tùng, phụ kiện cũng được tiêu thụ mạnh. Công ty đã thắng thầu nhiều công trình quốc tế, ngoài ra còn mở rộng thị trường sang các nước như xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu........ Cụ thể một số kết quả đạt được như sau:

Kết quả hoạt sản xuất kinh doanh của Công ty:

	TT
	Chỉ tiêu thực hiện
	2003
	2005
	2005(dự tính)

	1
	Giá trị tổng sản lượng (theo giá cố định năm 1994)
	47.422.800
	51.003.000
	74.381.000

	2
	Tổng doanh thu
	63.412.000
	74.625.000
	104.125.000

	
	-Doanh thu sản xuất công nghiệp
	57.587.000
	65.597.000
	94.107.000

	
	-Doanh thu thương mại
	5.825.000
	9.027.000
	10.018.000

	3
	Nộp ngân sách
	2.859.000
	3.413.000
	4.744.000

	4
	Thu nhập bình quân người/tháng
	945
	1.060
	1.170


Công ty hiện có 13 phòng ban, 3 trung tâm và 10 xưởng và xí nghiệp sản xuất.


Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình quản lý trực tuyến- chức năng. Quyết định quản lý được đưa từ trên xuống, các bộ phận chức năng có trách nhiệm thực hiện và triển khai đến đối tượng thực hiện. Mỗi bộ phận có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể được quy định bằng văn bản.


Bộ máy tổ chức quản lý theo mô hình quản lý trực tuyến, chia thành hai cấp quản lý, cấp 1 từ Ban giám đốc tới các đơn vị, cấp 2 từ đơn vị tới các tổ sản xuất.

Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 



                   của công ty Cơ Khí Hà Nội
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Giám đốc công ty: người quyết định cao nhất công ty:


-Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.


-Đề ra phương hướng sản xuất, xây dựng bộ máy tổ chức, đào tạo cán bộ và tuyển dụng lao động.


-Chỉ đạo điều hành trực tiếp về: Tổ chức nhân sự, kế toán thống kê tài chính, dự án đầu tư, kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh tế, các văn bản pháp lý.


-Đưa ra chính sách chất lượng sản phẩm của công ty.

PGĐ SX:


-Là người trợ giúp giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực mà mình phụ trách. Trực tiếp lãnh đạo và kiểm tra các xưởng và xí nghiệp sản xuất.


-Xây dựng phương án sản xuất, quyết định các phát sinh trong sản xuất.


-Quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất.


-Có quyền ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị tới 100 triệu đồng.

PGĐ kỹ thuật:


-Giúp Giám đốc về các mặt: Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, khoa học và công nghệ môi trường.


-Trực tiếp quản lý về chất lượng sản phẩm, quyết định các biện pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất.


-Được ký hợp đồng trị giá đến 100 triệu đồng.

PGĐ nội chính: 


Chịu trách nhiệm về công tác nội chính, xây dựng cơ bản, Công đoàn, Thanh niên, Quân sự và mối quan hệ với địa phương.

Trợ lý Giám đốc:


-Giúp Giám đốc về các lĩnh vực: Theo dõi các hợp đồng kinh tế đã ký kết về tiến độ sản xuất, giao hàng. Quản lý điều hành sản xuất, ký lệnh sản xuất.


-Ký các văn bản, quy định, quy chế về vật tư, sản xuất.


-Xây dựng đề án tổ chức sắp xếp lao động.

Văn phòng Công ty:


-Lập chương trình làm việc của Ban Giám Đốc hàng tuần và chuẩn bị hội nghị.


-Tập hợp các văn bản pháp lý và thông tinh bên trong và ngoài công ty rồi phân loại báo cáo cho lãnh đạo có chức năng giải quyết, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tới các bộ phận hoặc cá nhân bằng văn bản.


-Tổ chức bảo quản, lưu trữ, luân chuyển các loại văn bản mà Văn phòng quản lý.

Phòng kế toán Thống kê Tài chính:


-Tổ chức bộ máy kế toán, thống kê, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác và trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty.


-Trích nộp các khoản nộp ngân sách, trích nộp các khoản theo quy định của Nhà nước đầy đủ, đúng và kịp thời.


-Thanh toán tiền vay đúng thời hạn, theo dõi và đôn đốc các khoản nợ phải thu, phải trả.


-Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các biện pháp giúp lãnh đạo ra quyết định.
 


-Tiến hành kiểm kê tài sản định kỳ và đưa ra biện pháp xử lý.


-Kiểm tra, xét duyệt các báo cáo kế toán thống kê của các đơn vị cấp dưới.


-Tổ chức hạch toán kinh tế theo quy chế quản lý và lập các báo cáo tài chính theo quy định.


-Tổ chức lưu trữ các văn bản, tài liệu thống kê, kế toán.

Phòng KD:


-Xây dựng chiến lược marketing và tổ chức thực hiện.


-Xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh, chiến lược sản phẩm.


-Thiết kế các loại hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện các hợp đồng đã ký kết.


-Quản lý TP nhập kho và xuất nhập hàng hoá Công ty.

Phòng KD xuất nhập khẩu:


-Theo dõi các hợp đồng mua, bán, liên doanh liên kết với nước ngoài.


-Thực hiện các thủ tục, giấy phép xuất nhập khẩu hàng hoá.


-Thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác hoặc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Giám đốc công ty.

Trung tâm kỹ thuật điều hành SX:


-Điều tra, nghiên cứu áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất.


-Đề ra các định mức kinh tế kỹ thuật của các loại sản phẩm, làm căn cứ cho Xí nghiệp Vật tư có kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị.


-Đề ra phương hướng, nội dung và chiến lược cụ thể cho từng sản phẩm về vấn đề khoa học kỹ thuật.


-Xây dựng kế hoạch tác nghiệp, phân công sản xuất, đề ra các biện pháp giải quyết vướng mắc trong sản xuất.


-Được xử lý sai, hỏng theo quy định của công ty.

Phòng tổ chức nhân sự:


-Giúp Giám đốc ra quyết định, quy chế, nội quy, thủ tục về tổ chức nhân sự lao động tiền lương và chính sách xã hội.


-Liên hệ với các cơ quan, làm thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho mọi đối tượng trong công ty và giải quyết những vấn đề xã hội khác theo quy định.


-Dự thảo các văn bản về tổ chức nhân sự, quy chế lao động tiền lương, tuyển dụng, điều động, đào tạo, miễn nhiệm , bổ nhiệm....

Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm:


-Tham gia xây dựng chính sách chất lượng sản phẩm. 


-Kiểm tra, kiểm soát, theo dõi chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh và quá trình tiêu thụ.

Xí nghiệp vật tư:


-Mua sắm vật tư, thiết bị theo kế hoạch của Trung tâm điều hành sản xuất, bảo đảm đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và kịp thời phục vụ sản xuất.


-Chịu trách nhiệm bảo quản vật tư, thiết bị, hàng hoá, cấp phát vật tư, thiết bị máy móc cho sản xuất theo quy định.

Xí nghiệp đúc: gồm 2 phân xưởng


-Phân xưởng Mộc: Căn cứ từ phôi mẫu, tạo mẫu đúc cho phân xưởng đúc thép, đúc gang.


-Gia công nóng các phôi thép theo yêu cầu của phân xưởng cơ khí.

Xưởng gia công áp lực và nhiệt luyện:


-Nhiệt luyện các chi tiết, bộ phận cần độ cứng, rắn và chịu được sự mài mòn.


-Gia công nóng các phôi thép theo yêu cầu của phân xưởng cơ khí.

Xưởng bánh răng:


-Sản xuất các loại bánh răng cho máy công cụ và chế tạo ra các bánh răng theo yêu cầu của khách hàng.

Xưởng cơ khí chế tạo


-Gia công các chi tiết của máy công cụ và các phụ tùng của các thiết bị, máy móc khác.

Xưởng Cơ khí lớn:


-Gia công các chi tiết, bộ phận có kích thước lớn mà các máy công cụ khác không làm được.

Xưởng kết cấu thép:


-Thực hiện nhiệm vụ cắt, hàn, gò, uốn chế tạo ra các thiết bị lớn.

Xưởng Cơ khí chính xác:


-Chế tạo ta các chi tiết và bộ phận cần độ chính xác cao và yêu cầu độ phức tạp.

Xưởng lắp ráp:


-Lắp ráp hoàn thiện và sơn rồi nhập kho TP.

Xí nghiệp lắp đặt sửa chữa thiết bị: gồm hai đơn vị


-Đơn vị cơ điện: quản lý, sửa chữa hệ thống điện, nước của công ty và xây dựng kế hoạch và tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy của công ty.


-Đơn vị lắp đặt thiết bị công nghiệp: Lắp đặt các thiết bị theo yêu cầu của khách hàng.

 2.1.2  Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh


Quy trình sản xuất kinh doanh được tuân thủ theo các bước sau: 


Trước hết phòng kinh doanh kết hợp với phòng kinh doanh xuất nhập khẩu lập kế hoạch cho các loại sản phẩm rồi thông báo cho Trung tâm kỹ thuật điều hành sản xuất.


Trung tâm kỹ thuật điều hành sản xuất sẽ hướng dẫn công nghệ sản xuất tới các bộ phận sản xuất liên quan trực tiếp như : Xí nghiệp Đúc, xưởng gia công áp lực và nhiệt luyện, xưởng Cơ Khí, xưởng Bánh răng.....Các xưởng này sẽ tiến hành sản xuất theo một quy trình sản xuất nhất định tuỳ theo từng loại sản phẩm. Tuy nhiên tất cả các loại sản phẩm đều phải trải qua một quy trình công nghệ chung như sau:


+Chuẩn bị: Phân xưởng mộc sử dụng cát, đất sét và gỗ để làm khuôn tạo phôi đúc căn cứ theo phôi mẫu.


+Tạo phôi đúc, phá khuôn, làm sạch và cắt gọt :  nguyên vật liệu được nung chảy rồi rót vào khuôn, sau đó phá khuôn để lấy phôi đúc ra rồi làm sạch sẽ và cắt gọt.


+Gia công nhiệt luyện: Đối với các chi tiết cần độ rắn và cứng, phôi đúc sẽ được nhiệt luyện và rèn để tăng cường độ cứng, độ rắn.


+Gia công cơ khí: Các chi tiết được đưa vào máy như máy phay, máy tiện, máy bào, mài, rèn,..... để tạo ra các chi tiết như mong muốn.


+Nhiệt luyện: Áp dụng cho các chi tiết cần độ cứng cao ở bề mặt hoạt động và được KCS kiểm tra chặt chẽ.


+Lắp ráp: Các chi tiết được lắp ráp lại với nhau để tạo nên máy công cụ và thiết bị, phụ tùng và được KCS .


+Sơn: sản phẩm được sơn theo tiêu chuẩn và được KCS.


+KCS: sản phẩm được kiểm tra trước khi nhập kho.


+Nhập kho: nhập kho sản phẩm chờ tiêu thụ . 
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 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của công ty Cơ Khí Hà Nội.


2.1.3.1  Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán


Bộ máy kế toán của công ty gồm 16 người thực hiện các phần hành kế toán khác nhau và được tổ chức theo mô hình tập trung, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thu thập, ghi chép và xử lý tại phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính.


-Trưởng phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính: Là người giúp Giám đốc về công tác tổ chức, điều hành, quản lý, thực hiện các nghiệp vụ về thống kê, kế toán, tài chính. Chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật về sự chính xác, đúng đắn, trung thực của thông tin trong các Báo cáo Tài chính của Công ty.


-Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính có nhiệm vụ giúp Trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo thực hiện các phần hành kế toán. Tập hợp, đối chiếu số liệu hạch toán tổng hợp với số liệu sổ chi tiết của từng phần hành. Kiểm tra, kiểm soát quá trình luân chuyển, xử lý chứng từ.Lập các báo cáo theo yêu cầu đột xuất và cuối kỳ lập báo cáo tài chính theo quy định, lập các báo cáo nhanh phục vụ công tác quản trị.


Các phần hành kế toán được chia ra như sau:

Sơ đồ  2.3 :  Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cơ Khí Hà Nội
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+1 Kế toán ngân hàng : theo dõi nghiệp vụ thu chi tiền gửi Ngân hàng hàng ngày, báo cáo uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, theo dõi các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, tính lãi tiền vay Ngân hàng , phụ trách TK 112, 341,311.


+ 3Kế toán vật tư: Theo dõi tình hình nhập, xuất vật tư, công cụ dụng cụ, bán thành phẩm cả về số lượng , giá trị và chủng loại; theo dõi việc mở và ghi thẻ kho ở kho, kiểm tra việc ghi, xử lý các phiếu nhập, xuất kho và ghi chép lên các sổ tổng hợp TK 152, TK 153, TK 154, ngoài ra còn mở các tài khoản chi tiết để theo từng loại vật tư, hàng hoá,....


+1 Kế toán TSCĐ, xây dựng cơ bản: Phụ trách TK 214, 211 và mở các tài khoản chi tiết để theo dõi tăng, giảm TSCĐ cả về nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại. Phân bổ chi phí khấu hao, chi phí xây dựng cơ bản theo đúng đối tượng và chế độ Tài chính-Kế toán hiện hành.


+1 Kế toán công nợ phải thu: Có nhiệm vụ quản lý hoá đơn, viết hoá đơn bán hàng cho khách hàng,theo dõi công nợ phải thu tới từng khách hàng, đơn đặt hàng và hợp đồng. Đồng thời lập báo cáo thuế hàng tháng, phụ trách TK: 131,333.


+1 Kế toán tiền mặt: có nhiệm vụ quản lý quỹ, theo dõi tình hình thu chi tiền mặt hàng ngày, tập hợp,xử lý và hạch toán theo nội dung của chứng từ phát sinh.Trên cơ sở chứng từ gốc lập các sổ quỹ,báo cáo quỹ, và bảng kê số 1, phụ trách TK 111, 141,138,338.


+1 Kế toánthành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả SXKD 

Có nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh tới từng đơn đặt hàng, hợp đồng và nhóm sản phẩm; xác định lãi lỗ của từng hợp đồng, đơn hàng. Cuối tháng lập các sổ nhật ký liên quan và làm báo cáo thống kê. Ngoài ra còn chịu trách nhiệm tính giá thành của Xí nghiệp Đúc.


+1 Kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội:


Có nhiệm vụ tính tiền lương thời gian và tiền lương sản phẩm. Trích các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ theo quy định. Tính các khoản phụ cấp theo lương và các khoản ngoài lương phải thanh toán.


Mở sổ sách theo dõi quỹ lương, các khoản trích theo lương và phân bổ lương hàng tháng. Ngoài ra còn theo dõi công nợ phải trả khách hàng, thường xuyên đối chiếu công nợ và theo dõi thuế đầu vào; phụ trách TK: 334, 338, 133 và mở các TK chi tiết.


+1 Kế toán dự án: Quản lý các dự án và theo dõi quá trình thực hiện. Cập nhật, tập hợp các chi phí rồi tính toán giá thành và quyết toán từng hạng mục, cuối kỳ lập báo cáo thực hiện dự án.


+3 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.


Cập nhật các chi phi phát sinh, tập hợp số liệu rồi tính toán và phân bổ chi phí. Trên cơ sở đó tính giá thành công xưởng và giá thành toàn bộ cho từng loại sản phẩm, từng đơn đặt hàng và hợp đồng rồi nhập kho, phụ trách TK 155, 154.


+1 Thủ quỹ : Quản lý tiền mặt, theo dõi xuất, nhập quỹ tiền mặt kiêm theo dõi tình hình thanh toán với người bán, phụ trách TK 331.


2.1.3.3  Đặc điểm tổ chức công tác kế toán

Việc tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác kế toán là căn cứ vào đặc điểm tổ chức, quy mô sản xuất kinh doanh, tính chất và mức độ phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đồng thời căn cứ vào trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu về thông tin của lãnh đạo, công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung. Với hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung sẽ bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của kế toán trưởng, đồng thời lãnh đạo Công ty cũng nắm bắt và chỉ đạo kịp thời công tác kế toán chính.


Áp dụng hình thức này, ở các đơn vị, xưởng, xí nghiệp,trung tâm, trường học...không tổ chức bộ phận kế toán riêng mà cử các nhân viên kinh tế tiến hành thu thập, kiểm tra chứng từ, hạch toán ban đầu rồi gửi về phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính, tại đây các nghiệp vụ sẽ được các phần hành liên quan xử lý qua các giai đoạn của quy trình kế toán.


+ Giai đoạn 1: Ghi nhận các dữ liệu từ các chứng từ, rồi hệ thống hoá các nghiệp vụ theo đối tượng kế toán và trình tự thời gian, từ đó nắm được các thông tin kinh tế.

+Giai đoạn 2: Kế toán chi tiết và tổng hợp tiến hành hạch toán rồi lập báo cáo tài chính.


+Giai đoạn 3: Phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính, đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đưa ra nhận xét, đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp thực hiện giúp lãnh đạo ra quyết định quản lý.


Một số quy định về công tác kế toán của công ty thì :


-Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp ghi thẻ song song.


-Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
-Giá vốn vật tư hàng hoá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ.



-Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.


-Tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao theo thời gian.


-Hệ thống chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ được sử dụng theo biểu mẫu quy định của Bộ Tài Chính và theo mẫu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002. Chứng từ được lập, kiểm tra và luân chuyển theo trình tự ISO 9002 giúp cho công tác theo dõi chứng từ chặt chẽ, hạch toán kế toán chính xác. Các chứng từ gốc gồm có: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, thẻ kho, hoá đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, biên bản kiểm kê vật tư hàng hoá, biên bản giao nhận TSCĐ, bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương...
 


-Hình thức kế toán Công ty áp dụng : Căn cứ vào quy mô sản xuất kinh doanh và đặc điểm sản xuất kinh doanh, công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ. Với hình thức này cho phép kiểm tra số liệu kế toán ở các khâu một cách thường xuyên, số liệu chính xác, công tác kế toán chắc chắn và chặt chẽ hơn, đảm bảo thống nhất trình tự ghi sổ kế toán, tổng hợp lập báo cáo kế toán và sử dụng máy vi tính vào công tác kế toán. Kế toán căn cứ vào chứng từ gốc để vào các sổ chi tiết cuối tháng vào bảng kê và nhật ký chứng từ tương ứng.


-Hệ thống sổ kế toán : NKCT số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, Bảng kê số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 9, số 11,Bảng phân bổ số 1, số 3, Sổ cái các tài khoản: TK 111, TK 112, TK131, TK133, TK138,

TK141, TK144, TK 152, TK 153, TK 154, TK 155, TK 156,TK 157, TK 211, TK214, TK311, TK 531, TK 311, TK 531, TK 331, TK333, TK334, TK 338, TK 335, TK 336, TK 341, TK 342, TK 411, TK 413, TK 431, TK 421, TK 461, TK 532, TK 621, TK 622, TK 627, TK635, TK 641, TK 642, TK 711, TK 511, TK 515, TK 811, TK 911. Ngoài ra còn mở các sổ chi tiết theo mẫu phù hợp. Sổ chi tiết và sổ tổng hợp luôn được đối chiếu khớp nhau.


-Hệ thống  báo cáo  gồm :


+Báo cáo quyết toán quý : gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh của 6 tháng.


+Báo cáo quyết toán năm gồm có : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo quyết toán thuế, Thuyết minh báo cáo tài chính.


+Báo cáo nhanh phục vụ quản trị : Báo cáo doanh thu, Báo cáo công nợ phải thu, phải trả, Báo cáo quỹ,.......

Sơ đồ 2.4  : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ tại  công ty Cơ khí Hà Nội
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Ghi chú:
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-Trình tự ghi sổ:


+Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ hợp lệ, ghi số liệu vào các bảng kê, bảng phân bổ, sau đó mới ghi vào nhật ký chứng từ.


+Các chứng từ cần hạch toán chi tiết mà chưa thể phản ánh vào Nhật ký chứng từ, bảng kê thì ghi vào sổ kế toán chi tiết.


+Các chứng từ thu, chi tiền mặt được ghi vào sổ quỹ, sau đó ghi vào bảng kê, nhật ký chứng từ liên quan.


+Cuối tháng căn cứ vào số liệu từ các bảng phân bổ để ghi vào bảng kê, nhật ký chứng từ liên quan.


+Căn cứ vào các sổ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp số liệu chi tiết.


+Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các sổ kế toán có liên quan để tìm ra sai sót.


+Tổng hợp số liệu báo cáo kế toán.


Để Ban Giám đốc có thể nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty đòi hỏi kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm phải lập đầy đủ, kịp thời , chính xác các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo đúng quy định của Nhà nước cả theo định kỳ và bất thường.

2.2 Thực trạng công tác kế toán thành phẩm tại công ty Cơ Khí Hà Nội.

2.2.1 Đặc điểm thành phẩm.


Ở công ty Cơ Khí Hà Nội, thành phẩm là các sản phẩm về cơ khí, mang tính đặc thù. Trước đây, ở thời kỳ bao cấp, việc tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty được thực hiện theo kế hoạch và chỉ định của Nhà nước cho nên phạm vi hoạt động sản xuất của công ty bị bó hẹp và phụ thuộc vào Nhà nước. Tuy nhiên, từ khi chuyển hướng nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường thì hướng sản xuất của công ty đã có sự thay đổi. Để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thị trường, công ty không chỉ duy trì sản xuất các mặt hàng truyền thống như các máy khoan, máy tiện, máy bào..... mà còn tích cực mở rộng thị trường bằng cách sản xuất ra các sản phẩm theo hợp đồng, đơn đặt hàng, phục vụ ngành kinh tế quốc dân như ngành mía đường, xi măng, giấy, điện, khai thác quặng và nghiên cứu, tìm hiểu và chế tạo các sản phẩm theo mẫu mã bản vẽ của nước ngoài thay thế hàng nhập khẩu và để xuất khẩu ra nước ngoài. 


Với những đặc điểm mang tính chất đặc thù của thành phẩm, đòi hỏi bộ phận kế toán của công ty phải lựa chọn phương pháp hạch toán phù hợp để theo dõi số hiện có và sự biến động của thành phẩm. Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan kế toán phải dựa vào đó để lập các chứng từ thích hợp làm cơ sở pháp lý cho việc hạch toán sau này.

2.2.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác kế toán thành phẩm ở công ty Cơ Khí Hà Nội.


+ Thời điểm tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thành phẩm vào cuối tháng. Do vậy, việc đánh giá thành phẩm nhập kho trong tháng được thực hiện vào cuối tháng.Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ nhập-xuất thành phẩm, kế toán chỉ ghi theo chỉ tiêu số lượng. Đến cuối tháng, khi đã xác định được trị giá vốn thành phẩm nhập kho, áp dụng phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ, kế toán thành phẩm tính ra trị giá vốn thành phẩm xuất kho trong tháng và ghi sổ theo chỉ tiêu giá trị.


+Thành phẩm xuất kho có thể bán trực tiếp, gửi đại lý, hoặc xuất dùng cho các phân xưởng, bộ phận trong công ty sử dụng. Do đó cần theo dõi, quản lý chặt chẽ, chi tiết tới từng thành phẩm.


+Thành phẩm của công ty có thể được sản xuất theo kế hoạch hàng kỳ, hoặc theo các đơn đặt hàng, các hợp đồng với những mẫu thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng. Vì vậy mà thành phẩm trong công ty rất đa đạng. Vấn đề này là một trở ngại trong việc lập danh điểm sản phẩm cố định, cho nên công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán thích hợp vào việc quản lý thành phẩm.


Bên cạnh đó, số lần nhập, xuất kho thành phẩm trong tháng là rất ít, do đó việc mở từng trang sổ chi tiết để theo dõi từng loại thành phẩm là không cần thiết. Để quản lý, theo dõi thành phẩm, kế toán lập Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ


+Công việc kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm do cùng một nhân viên kế toán thực hiện nên trong quá trình thực hiện đã có những thiết kế mẫu sổ riêng một cách sáng tạo nhằm giảm bớt khối lượng công việc mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý.

2.2.3 Đánh giá thành phẩm


Đánh giá thành phẩm là biểu hiện bằng tiền của giá trị thành phẩm theo những nguyên tắc nhất định. Công tác đánh giá thành phẩm ở công ty được thực hiện hàng tháng, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc giá vốn. Hiện nay, công ty đánh giá thành phẩm theo một giá duy nhất là giá thực tế.


.Đánh giá thành phẩm nhập kho


Thành phẩm nhập kho gồm 2 nguồn:


Thành phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho : Trị giá vốn thành phẩm nhập kho là giá thành sản xuất thực tế của thành phẩm. Kế toán tiến hành theo dõi và quản lý thành phẩm theo hai chỉ tiêu số lượng và giá trị.


Hàng ngày kế toán tiêu thụ căn cứ vào các phiếu nhập-xuất kho thành phẩm, chỉ theo dõi về mặt số lượng. Cuối tháng, kế toán giá thành tập hợp chi phí sản xuất liên quan như: CPNVLTT, CPNCTT, bán TP, CPSXC(CP phân xưởng). Sau đó bộ phận tính giá thành sẽ chuyển số liệu tính toán được đó cho kế toán tiêu thụ thành phẩm. Kế toán căn cứ vào Bảng tính giá thành trong sổ thương phẩm để đánh giá.(Biểu 1)


Thành phẩm bán bị trả lại, nhập kho:  Trị giá vốn của thành phẩm bán bị trả lại, nhập kho được xác định bằng trị giá vốn thành phẩm xuất kho ở thời điểm tiêu thụ thành phẩm, kế toán căn cứ vào Hoá đơn GTGT bán hàng của chuyến hàng đó và vào sổ kế toán thành phẩm ở thời điểm tiêu thụ thành phẩm để đánh giá.


.Đánh giá thành phẩm xuất kho:


Ở công ty trị giá vốn thành phẩm xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền, áp dụng đối với tất cả các thành phẩm.

Biểu 1

Bảng tính giá thành theo khoản mục xưởng máy công cụ

Tháng 10 năm 2005

	Tên sản phẩm

Chỉ tiêu
	Máy tiện T14L
	Máy khoan K525
	Máy bào B365
	.......

	Số lượng
	9
	5
	10
	.......

	CPNVLTT
	137.487.600
	28.778.659
	142.820.038
	.......

	Bán TP
	177.953.695
	42.731.470
	181.118.762
	.......

	CPNCTT
	24.921.105
	11.280.182
	26.903.200
	.......

	CP phân xưởng
	37.400.000
	17.559.689
	40.448.000
	.......

	Giá thành công xưởng
	377.762.400
	100.350.000
	390.552.000
	.......

	Giá thành đơn vị
	41.973.600
	20.070.000
	39.055.200
	........


Ngày 30 tháng 10 năm 2005

                                                                                                               Kế toán


Trong tháng, khi xuất kho thành phẩm, kế toán chỉ ghi sổ kế toán theo chỉ tiêu số lượng. Cuối tháng kiểm kê và đánh giá lượng thành phẩm tồn kho tính ra giá thực tế thành phẩm xuất kho.

	Tri giá vốn thành phẩm xuất kho
	=
	Số lượng thành phẩm xuất kho
	X
	Đơn giá bình quân thành phẩm xuất kho


Trong đó:


+ Số lượng thành phẩm xuất kho được lấy từ số liệu tổng cộng cột số lượng xuất trong kỳ ở Bảng chi tiết DT -CP-LL trong tháng và số lượng thành phẩm bán bị trả lại ghi trong phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại.


+Đơn giá bình quân thành phẩm xuất kho tính bằng công thức sau:

	Đơn giá bình quân thành phẩm xuất kho
	=
	Giá thành sản xuất thực tế TP tồn kho đầu tháng
	+
	Giá thành sản xuất thực tế TP nhập kho trong tháng

	
	
	Số lượng TP tồn kho

đầu tháng
	+
	Số lượng TP nhập kho

trong tháng



Trong đó:


-Giá thành thực tế TP tồn đầu tháng: Dựa vào giá thành thực tế thành phẩm tồn kho cuối tháng trước.


-Giá thành thực tế TP nhập kho trong tháng: Căn cứ vào số liệu kế toán giá thành chuyển sang.


-Số lượng TP xuất kho trong tháng: Căn cứ vào số liệu của dòng tổng cộng cuối tháng tại bảng kê bán hàng.


Ví dụ: Tính giá thành xuất kho của máy tiện T14L trong tháng 10 năm 2005


-Giá thành thực tế máy tiện T14L tồn đầu tháng là: 159.486.324 VNĐ


-Giá thành thực tế máy tiệnT14L nhập trong tháng là:377.762.40DVNĐ


-Số lượng máy tiện T14L tồn đầu tháng là: 4 chiếc


-Số lượng máy tiện T14L nhập trong tháng là: 9 chiếc


-Số lượng máy tiện T14L xuất trong tháng là: 7 chiếc

Áp dụng công thức trên ta có:


Đơn giá bình quân gia quyền =
[image: image16.wmf]9
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= 41.326.825


Giá thành thực tế TP xuất kho= 41.326.825  x  7 = 289.287.775


Vậy giá thành thực tế xuất kho 7 chiếc máy tiện T14L trong tháng 10 năm 2005  là 289.287.775(đồng).

2.2.4 Kế toán chi tiết thành phẩm


Hạch toán chi tiết thành phẩm là nhằm theo dõi chặt chẽ chi tiết tình hình nhập-xuất-tồn kho theo từng loại thành phẩm. Để đáp ứng yêu cầu quản lý thành phẩm, tại công ty Cơ Khí Hà Nội việc hạch toán chi tiết thành phẩm được thực hiện theo phương pháp ghi thẻ song song , đồng thời tại kho và tại phòng kế toán. Khi phát sinh về nghiệp vụ nhập-xuất kho thành phẩm trong tháng, thủ kho và kế toán chỉ theo dõi được về mặt số lượng. Đến cuối tháng kế toán giá thành mới tập hợp được các chi phí phát sinh để tính giá thành của thành phẩm nhập kho.


+Ở kho: Thủ kho mở Thẻ kho để theo dõi chi tiết về số lượng cho từng loại thành phẩm.Mỗi thành phẩm được mở một Thẻ kho (Biểu 7). Hàng ngày, căn cứ vào Phiếu nhập kho (PNK) do bộ phận kế hoạch sản xuất thành phẩm lập(Biểu 2), Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Biểu 4), Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho (Biểu 5) do người nhận hàng mang tới, Hoá đơn GTGT(Biểu 6), thủ kho kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ nhập, xuất để ghi số lượng nhập, xuất vào Thẻ kho.Thẻ kho mà công ty sử dụng là những tờ sổ rời, hoặc một số tờ theo dõi từng loại thành phẩm. Mỗi chứng từ nhập, xuất được ghi vào một dòng trên thẻ kho. Cuối ngày thủ kho cộng Thẻ kho để tính lượng nhập-xuất-tồn kho cho từng loại thành phẩm. Sau khi đã ghi vào Thẻ kho, toàn bộ chứng từ nhập, xuất được chuyển cho kế toán thành  phẩm để ghi sổ chi tiết thành phẩm. 

+Ở phòng kế toán: Định kỳ 3-5 ngày kế toán xuống kho kiểm tra đối chiếu số liệu trên Thẻ kho với số liệu ghi trên các chứng từ kế toán và nhận các chứng từ nhập, xuất đã được phân loại theo từng loại thành phẩm để làm căn cứ ghi sổ chi tiết thành phẩm. Sổ chi tiết thành phẩm được lập dưới dạng Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ. Bảng này mở để theo dõi chi tiết tình hình nhập-xuất-tồn của từng loại thành phẩm, từng nhóm thành phẩm trong một tháng.Mỗi loại thành phẩm được theo dõi trên một dòng tương ứng với một Thẻ kho, sắp xếp theo nhóm riêng(nhóm hàng hợp đồng, nhóm Máy công cụ, nhóm chi tiết máy,...

Kế toán lập 2 Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ để theo dõi riêng kho thành phẩm (Biểu 8)và kho hàng gửi bán(Biểu 9).Việc lập bảng được tiến hành trên máy vi tính bằng Excel. Do đó việc ghi sổ kế toán được thực hiện bằng cách nhập trực tiếp dữ liệu vào ô cần nhập hoặc thông qua thanh nhập liệu của màn hình Excel.


Thành phẩm sản xuất ra với chất lượng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và mang lại lợi nhuận cao cho công ty luôn là cái đích mà các doanh nghiệp hướng tới. Do đó, song song với việc sản xuất ra thành phẩm, việc quản lý thành phẩm cũng là yêu cầu và là trách nhiệm của các bộ phận có liên quan. Đối với kế toán phải sử dụng phương pháp hạch toán phù hợp để phản ánh chính xác, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của thành phẩm đúng với những quy định của chế độ kế toán hiện hành. Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc lập và sử dụng các chứng từ kế toán thích hợp sẽ làm căn cứ pháp lý tiến hành hạch toán ghi sổ nghiệp vụ đó.


Nhằm hiểu rõ hơn việc lập và sử dụng các chứng từ kế toán ở khâu tiêu thụ chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu các nghiệp vụ phát sinh sau :


Nghiệp vụ 1 : Ngày 16/10 bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 9 máy tiện T14L


Nghiệp vụ 2 : Ngày 16/10 Xuất kho bán trực tiếp cho công ty than Cọc Sáu 4 máy bào B365 với giá bán là: 41.413.750 VNĐ/máy. 

Sơ đồ 2.5 -Trình tự ghi sổ chi tiết thành phẩm


Biểu 2:   PHIẾU NHẬP KHO THÀNH PHẨM

Đơn vị nhập: XN  Lắp ráp               Nhập tại kho: Thương mại                   Hợp đồng/Lệnh sản xuất số:...220/05....

Sản phẩm nhập: Máy tiện
 T14L



















ĐVT: cái

	Ngày nhập
	Sổ chi tiết hoặc sản phẩm
	S ố l ư ợng nh ập
	KCS

Ký
	Thủ kho

ký


	Vật

liệu
	Khối lượng(kg)
	Định mức giờ
	Tiền lương(VNĐ)

	
	
	Số
	Chữ
	
	
	
	1 sản phẩm
	Cả

loạt


	1 sản phẩm
	Cả

loạt
	1 sản phẩm
	Cả

loạt

	16/10
	Máy tiện T14L
	9
	Chín
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	.........
	
	
	.........
	...........
	.......
	.........
	.......
	.......
	........
	.......
	.......

	Ký/

Ngày
	Trưởng đơn vị nhập
	Trưởng đơn vị nhận
	Trưởng phòng QLCLSP
	Định mức viên
	Lao động tiền lương

	
	
	
	
	
	




Biểu 3: Sổ theo dõi phiếu nhập kho thành phẩm





Tháng 10 năm 2005

	STT
	Xưởng
	Hợp đồng
	Tên sản phẩm

	1
	Lắp ráp
	220/05
	Máy tiện T14L

	2
	Lắp ráp
	225/05
	Máy bào K365

	
	.............
	.....
	..............

	
	.............
	.....
	..............

	
	.............
	.....
	..............

	
	.............
	.....
	..............

	
	.............
	.....
	..............


Biểu 4:  






HOÁ ĐƠN KIÊM PHIẾU XUẤT KHO



Thanh toán bằng tiền mặt




Ngày 25 tháng 10 năm 2005

Tên và địa chỉ: Trần Quang Minh, Xí nghiệp lắp đặt sửa chữa thiết bị

Lý do tiêu thụ : Lắp đặt tại công trình
 


Theo HĐ số: 01/05 ngày 11tháng 4 năm 2005.

Nhận tại kho: Công ty Cơ Khí Hà Nội






    





    
 

	Danh điểm

vật tư
	Tên nhãn hiệu và quy cách  vật tư sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá 

đơn vị
	Thành tiền (4 x 5)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Máy tiện T14L
	Cái
	2
	
	
	

	2
	Máy K525
	Cái
	1
	
	
	

	......
	.......
	.......
	.......
	.......
	........
	........

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


Cộng thành tiền(viết bằng chữ):

Trả vào tài khoản số:

	Người nhận
	Thủ kho
	Thủ quỹ
	Phụ trách cung tiêu
	Kế toán trưởng
	Phụ trách đơn vị



Biểu 5: 

           



	Đơn vị :

Địa chỉ:  Phòng kinh doanh




              PHIẾU XUẤT KHO 


             
          KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

                 
          



             Ngày 21 tháng 10 năm 2005



               Liên 1: Lưu         


Căn cứ vào lệnh điều động số 101 ngày 18 tháng 10 năm 2005

Họ tên người vận chuyển:  Đỗ Văn Linh

Phương tiện vận chuyển:     Ô tô

Xuất tại kho: Công ty Cơ Khí Hà Nội

Nhập tại kho: Đại lý hợp tác xã Quê Hương

	So

TT
	Tên nhãn hiệu

quy cách SP
	Mã số
	Đơn

vị

tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Thực xuất
	Thực nhập
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Máy tiện T14L
	
	Cái
	4
	
	
	

	
	Hàng gửi bán theo Hợp đồng đại lý số 4/05-ĐL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


	Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
	Thủ kho xuất

(Ký, họ tên)
	Người vận chuyển

(Ký, họ tên)
	Thủ kho nhập

(Ký , họ tên)


Nghiệp vụ 3  : Xuất kho gửi bán cho đại lý HTX Quê Hương 4 máy tiện T14L. Đại lý thông báo đã tiêu thụ được 1 chiếc, giá bán trên bảng giá của công ty là 60.510.476 VNĐ/ máy. Đại lý chưa thanh toán tiền hàng.


Nghiệp vụ 4: Xuất kho 1 máy K525 cho xí nghiệp lắp đặt sửa chữa thiết bị


Nghiệp vụ 5 : Ngày 28/10/2005 công ty than Cọc Sáu trả lại 1máy bào B365 đã mua ngày 16/10 do sai quy cách kỹ thuật. Công ty nhận lại máy và trả cho khách hàng bằng tiền mặt.


Cuối tháng sau khi tính toán, bộ phận giá thành sẽ chuyển sổ thương phẩm cho kế toán tiêu thụ. Kế toán tiêu thụ sẽ hạch toán như sau :


Nghiệp vụ 1: Khi sản phẩm sản xuất hoàn thành và nhập kho, bộ phận sản xuất sẽ viết phiếu nhập kho(Biểu 2)


Phiếu nhập kho thành phẩm là chứng từ gốc phản ánh tình hình nhập kho thành phẩm về số lượng, do bộ phận sản xuất lập. Khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm ở xưởng hay phân xưởng, thành phẩm đã hoàn thiện và được đưa đến phòng quản lý chất lượng sản phẩm, bộ phận KCS kiểm tra về mặt chất lượng. Nếu thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định, bộ phận KCS sẽ ghi rõ số lượng thực nhập của thành phẩm, ký và đóng dấu vào phiếu nhập kho, khi đó thành phẩm mới được nhập kho. Người nhập đưa thành phẩm cùng phiếu nhập kho thành phẩm đến kho thành phẩm, thủ kho sẽ đối chiếu số lượng thực nhập với số lượng xin nhập trên phiếu nhập kho, phiếu nhập kho là căn cứ để ghi thẻ kho.


Phiếu nhập kho lập thành 3 liên (đặt giấy than viết một lần)



Liên 1: Lưu ở quyển gốc, bộ phận sản xuất giữ.



Liên 2: Lưu kho để vào thẻ kho



Liên 3: Chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán.


Ở phòng kế toán, kế toán thành phẩm mở Sổ theo dõi PNK (Biểu 3) để kê toàn bộ phiếu nhập kho trong từng tháng, mỗi tháng được theo dõi trên một số trang sổ.Sổ này được dùng để đối chiếu số lượng nhập với Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ kho thành phẩm vào cuối tháng.


Như vậy trong tháng khi nhập kho thành phẩm sản xuất hoàn thành thì số lượng nhập chưa được phản ánh ngay vào Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn kho thành phẩm. Kế toán cũng không căn cứ vào Phiếu nhập kho để ghi vào Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn kho thành phẩm. Chỉ đến cuối tháng, khi kế toán giá thành chuyển "Sổ thương phẩm" cho kế toán thành phẩm mới ghi tổng số nhập trong tháng và tổng giá vốn thành phẩm nhập của từng loại thành phẩm vào Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm (biểu 8)

Biểu 6:


 
HOÁ ĐƠN (GTGT)






    Liên 1:(Lưu)





    Ngày 16 tháng10 năm 2005

Đơn vị bán hàng: Công ty Cơ khí Hà Nội

Địa chỉ: 74 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân-Hà Nội

Điện thoại:
04.854416

HĐ số: 021188
Mã số 0100200188-1

Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Văn Long

Địa chỉ: Công ty than Cọc Sáu

Tài khoản

Hình thức thanh toán:Tiền mặt




Mã số:

	STT
	Tên hàng hoá dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Máy bào B365
	Cái
	4
	41.413.750
	165.655.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng tiền hàng
	
	
	
	165.655.000


Thuế suất GTGT: 5%  ​- Tiền thuế GTGT: 8.282.750

Tổng tiền thanh toán: 173.937.750

Số tiền viết bằng chữ: M ột trăm bảy m ươi ba tri ệu chín trăm ba mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi.

	Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Biểu 7:



THẺ KHO





Ngày 30 tháng 10 năm 2005






Tên nhãn hiệu




Quy cách vật tư sản phẩm: Máy tiện T14L

.










ĐVT : cái

	STT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số lượng
	Ký xác nhận của kế toán

	
	Số
	Ngày
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn
	

	
	
	
	Số dư đầu tháng
	
	
	4
	

	
	
	
	Phát sinh trong tháng
	
	
	
	

	1
	0135/24
	15/10
	Nhập kho
	9
	
	13
	

	2
	25/04NB
	19/10
	Xuất kho
	
	2
	11
	

	3
	28/03
	21/10
	Xuất kho
	
	2
	9
	

	4
	021188
	27/10
	Xuất kho
	
	5
	6
	

	
	
	
	Cộng phát sinh
	9
	9
	4
	

	
	
	
	Dư cuối tháng
	
	
	4
	









Ngày 30 tháng 10 năm 2005









Người lập


[image: image17.emf]Biểu 8                            Bảng chi tiết doanh thu - chi phí - lãi lỗ kho thành phẩm   Tồn đầu tháng  Nhập trong  tháng  Xuất trong tháng   Tồn cuối tháng   STT  Sản  phẩm  HĐ  ĐVT  SL  TT  SL  TT  SL  Nội bộ  Giá vốn  Doanh thu  Chi  phí  bán  hàng  Chi  phí  QLD N  Lãi lỗ  SL  TT   I  Máy công cụ           1,501,704,952     868664400     70456300  491095463  682241096        191,145,633     187927388 8   1  Máy K525     C  3  57537559  5  100350000  2  19735945  19735945  27110476        7374531  6  118415669   2  Máy tiện T14L     C  4  159486324  9  377762400  7     289287775  352578240        63290465  6  247960950   3  Máy bào B365     C  3  112446000  10  390552000  4     130256000  165655000        35399000  13  502998000      ................     ..  ...  .............  ....  ...............  ...  .............  ..........  ...........        .................  ....  ..............   II  Hàng hợp đồng           5935952304     288908155        4342512 061  5688648040        1346135979     882348398   1  Con lăn  30/4/05  C  1500  49319327        1500     49319327  53271714        3952387  -      2  Bạc xích B1  55/04  C  1000  13255303  500  6,696,319  1500     19951622  26806720        6855098  -      3  Vỏ lô  60/04  C  3  85300773        3     853007 73  161043619        75742847  -         ............  ....  ..  .....  ...........  ......  ................  .....  ..........  ...............  .........        ............  ..  .............   III  Hàng chi tiết  máy           131500948     3974750     55660400  5548280  6406142        857 862     130001654   1  Êtôbào     C  17  35121711                             17  35121711   2  TrụcchínhT18A     B        2  857102  2  857120  857102  987000        129898  -  -      .............        .......  ..................  ....  ..................  ......  ............  ..............  ..... .........        ........  ..  .........   IV  Thép cán , thép  đúc           337,679,635     542753730     104283300  673603576  717503141        43899565     206829789   1  Nắp hầm cáp     B  6  18663642  18  84273955  20  17156264  68625056  73350000        4724935  4  17156264   2  Ganivo hố c áp     B        25  21374363  25     21374363  23128572        1754209  -  -      .................     ..  ......  ...........  ...  ................  ......  ...............  ..............  ............        .............  ..  ..........      Cộng           7,906,837,839     1704301035     23 0400000  5512759380  7094798419  6140 0000  6003 2000 0  920319039     4,098,379, 494  


Biểu 9 :   



Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ hàng gửi bán 








Tháng 10 năm 2005 

	STT

	Tên sản phẩm

	HĐ

	ĐVT

	Tồn đầu tháng

	Nhập trong tháng

	Xuất trong tháng

	Lãi lỗ

	Tồn cuối tháng 10


					SL

	TT
	SL

	TT

	SL

	Nội bộ

	Giá vốn

	Doanh thu

		SL

	TT


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10

	11

	12

	13

	14

	15


	1

	Máy tiện T630AD

	124/03

	Cái

	1

	43.120.000

									
	2

	Máy khoan K612

	62/04

	Cái

	1

	39.640.000

			1

		39.640.000

	43.012.300

	3.372.300

		
	3

	Máy khoan K525

	354/03

	Cái

	2

	39.471.890

			1
		19.735.945

	22.584.600

	2.848.655

	1

	19.735.945


		Máy tiện T14L

	25/04

	Cái

	-

	-

	4

	165.307.300

	1

		41.326.825

	63.536.000

	22.209.175

	3

	123.980.475


		........................

	..........

	........

		..................

		............

			.................

	................
	............

		..............


	9

	Thép cán nóng

	11/04

	tấn

	20

	168.400.000

			18

		151.560.000

			2

	16.840.000


	10

	Thép que hàn

	55/04

	tấn

	30

	217.036.800

			30

		217.036.800

	220.000.000

	2.963.200

	-

	-


	1

	Căn côn16-31-115

		cái

	-

	-

	2

	148.472

	1

		74.236

		-

	1

	74.236


	2

	Máy tiện T14L

					2

	82.653.650

	2

		41.326.825

	51.526.925

	10200100

	-

	-


		Tổng cộng

				1.217.124.848

		299.565.399

			1.288.340.247

	1.422.990.146

	134.649.899

		228.350.000



	



Nghiệp vụ 2 : Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng và chấp nhận thanh toán ngay(xuất bán trực tiếp) hoặc khách hàng lấy hàng theo đơn đặt hàng hay hợp đồng, khi đó giám đốc ra lệnh xuất kho và kế toán tiêu thụ căn cứ vào hợp đồng, bảng giá viết Hoá đơn GTGT (Biểu 6) với đầy đủ chỉ tiêu số lượng, đơn giá, thành tiền.


Ở kho: thủ kho kiểm tra lại chữ ký trên Hoá đơn GTGT, giao thành phẩm cho người mua và ghi số lượng xuất và cột "xuất trong tháng", xác định lượng tồn trên Thẻ kho.


Ở phòng kế toán : kế toán căn cứ vào Hoá đơn GTGT để ghi số lượng xuất trong tháng vào Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm
 và các sổ theo dõi liên quan khác. Người mua hàng lấy đủ, kiểm tra và ký nhận hoá đơn. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, kế toán tiền mặt căn cứ hoá đơn GTGT lập phiếu thu (3 liên) và kế toán tiêu thụ đóng dấu "đã thu tiền" vào hoá đơn giao cho khách hàng.


"Hoá đơn GTGT" lập thành 3 liên:



Liên 1: lưu tại quyển gốc ở phòng kế toán để ghi sổ kế toán.



Liên 2: giao cho khách hàng giữ.



Liên 3: giao cho thủ kho để ghi thẻ kho


Nghiệp vụ 3 : Khi có lệnh của giám đốc kèm theo hợp đồng bán đại lý, kế toán tiêu thụ lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Biểu 5). Khi đó thành phẩm sẽ được chuyển từ kho thành phẩm sang kho hàng đại lý.


"Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ" được lập 3 liên:



Liên 1: lưu tại gốc ở phòng kế toán



Liên 2: giao cho người nhận hàng đại lý



Liên 3: Lưu kho làm căn cứ để thủ kho ghi thẻ kho và sau chuyển cho kế toán ghi vào" Sổ theo dõi hàng gửi bán đại lý".


Kế toán thành phẩm căn cứ vào liên 1 để ghi vào cột "SL"- nhập trong tháng  Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ hàng gửi bán (Biểu .9) đồng thời ghi vào cột "SL"-xuất trong tháng của Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ kho thành phẩm (Biểu 8).


Khi kế toán nhận được thông báo của Đại lý về việc hàng gửi bán đã tiêu thụ được thì kế toán viết Hoá đơn GTGT , thanh toán với Đại lý về số hàng đó. Kế toán thành phẩm sẽ ghi số lượng thành phẩm tiêu thụ được vào cột "SL"-xuất trong tháng của Bảng chi tiết DT-CP-LLhàng gửi bán.


Nghiệp vụ 4 :  Khi xuất kho thành phẩm cho các đơn vị nội bộ trong công ty. Căn cứ vào đơn đặt hàng, hợp đồng hay phiếu yêu cầu của các đơn vị được giám đốc duyệt, kế toán viết "Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho"(Biểu 4). Chứng từ này được sử dụng để xuất thành phẩm mang đi lắp đặt ở công trường, hoặc xuất các thành phẩm cho các đơn vị trong công ty sử dụng. Nó là căn cứ ghi Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn hàng xuất nội bộ. Số lượng xuất cũng được ghi vào cột "SL"- xuất trong tháng của Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm


"Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho" lập 3 liên:



Liên1: Lưu tại gốc



Liên 2: Giao cho bên nhận hàng



Liên 3: Giao cho thủ kho để ghi thẻ kho


Nghiệp vụ 5 :Trường hợp có thành phẩm bán trong tháng 10 bị trả lại, căn cứ vào biên bản chấp nhận hàng bán bị trả lại, căn cứ vào bản sao(do trả lại 1 phần lô hàng) Hoá đơn GTGT bán lô hàng đó, kế toán lập phiếu nhập kho thành phẩm bán bị trả lại. 


+Nếu thành phẩm bán trong tháng bị trả lại trước khi xác định kết quả tiêu thụ của tháng 10(ngày 31/10) thì phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại chỉ ghi số lượng nhập. Số lượng này được ghi trừ vào cột "SL"-xuất trong tháng của Bảng chi tiết doanh thu- giá vốn kho thành phẩm tháng 10 và ghi giảm giá vốn hàng bán tháng 10.


+Nếu thành phẩm bán trong tháng 10 và bị trả lại sau ngày 31/10 thì Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại ghi cả chỉ tiêu số lượng nhập và giá trị nhập(giá vốn thực tế của thành phẩm xuất kho tháng 10). Căn cứ vào phiếu trên kế toán ghi vào cột "SL", "TT"- nhập trong tháng của Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn kho thành phẩm tháng 11, đồng thời ghi tăng thu nhập của tháng 11.


Cách lập Bảng chi tiết DT-CP-LL:


+Cột tồn đầu tháng : Căn cứ vào số liệu của cột tồn cuối tháng trên Bảng chi tiết DT-CP-LL tháng 9 để ghi vào cột tồn đầu tháng của Bảng chi tiết DT-CP-LL tháng 10 cả về số lượng và giá trị.

 
+Cột nhập trong tháng : Căn cứ vào dòng "số lượng" và "giá thành công xưởng" của từng loại thành phẩm trong Bảng tính giá thành tháng 10 để ghi vào cột "SL" và cột "TT"- nhập trong kỳ của Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm tháng 10.


+Cột xuất trong tháng:


Kế toán xác định được đơn giá bình quân gia quyền của thành phẩm xuất kho, do đó căn cứ vào số lượng sẽ xác định được trị giá vốn thành phẩm xuất nội bộ và thành phẩm xuất gửi bán. Số lượng thành phẩm xuất trong tháng được tổng hợp từ cột "SL" trong Bảng kê hàng xuất nội bộ và Bảng chi tiết DT-CP-LL hàng gửi bán. Giá vốn của thành phẩm xuất nội bộ và xuất gửi bán sau khi ghi vào cột "TT" của Bảng kê hàng xuất nội bộ và Bảng chi tiết DT-CP-LL hàng gửi bán (Cột nhập trong tháng 10) sẽ được tổng hợp lại và ghi vào cột "nội bộ-xuất trong tháng 10" của Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm.Căn cứ vào đơn giá xuất theo công thức bình quân gia quyền nhân (x)"SL"-xuất trong tháng trừ(-) cột"nội bộ" để tính và ghi vào cột "giá vốn"-xuất trong tháng 10 của Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm.

2.2.5 Kế toán tổng hợp nhập, xuất thành phẩm


 Quá trình hạch toán tổng hợp thành phẩm tại công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên, không sử dụng giá hạch toán để theo dõi giá trị thành phẩm, chỉ đến cuối tháng kế toán giá thành mới tập hợp được chi phí và tính giá thành thành phẩm nhập kho. Khi đó kế toán tiêu thụ mới phản ánh các nghiệp vụ nhập-xuất-tồn về mặt số lượng và giá trị vào sổ kế toán có liên quan.


Kế toán sử dụng những tài khoản sau:


TK 155: thành phẩm.


TK 154: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang


TK 632: Giá vốn hàng bán.


Sơ đồ    :    Trình tự ghi sổ tổng hợp thành phẩm



Để kế toán tổng hợp nhập-xuất-tồn kho thành phẩm cả về mặt số lượng và giá trị, kế toán sử dụng Bảng tổng hợp DT-CP-LL. Đây là một bảng tổng hợp phản ánh tình hình nhập-xuất-tồn kho của từng nhóm thành phẩm, bảng được mở cho từng tháng, số liệu các cột của bảng này được tổng hợp từ các Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn kho thành phẩm và Bảng chi tiết doanh thu-giá vốn hàng gửi bán.Bảng này là cơ sở để kế toán ghi sổ NKCT số 8. 


Nhật ký chứng từ số 8 được mở để tổng hợp hợp số phát sinh Có các TK 111, 112, 155, 157, 333.1, 511, 632, 641, 642, 711, 515, 635, ...., 911 đối ứng phát sinh Nợ các TK liên quan trong tháng 10.

Sổ cái TK 155(Biểu 19) và TK 157(Biểu 20 ) được mở và ghi chép dựa vào Bảng tổng hợp doanh thu-chi phí-lãi lỗ và NKCT số 8. Căn cứ vào Bảng tính giá thành tháng 10- dòng "giá thành công xưởng" để tập hợp số liệu ghi vào bên Nợ của Sổ cái TK 155 trong tháng 10.


Số phát sinh bên Có của sổ cái TK 155(5.775.723.380): được tổng hợp từ số "cộng Có " TK 155 trên NKCT số 8 (5.512.759.380) cộng(+) với số tổng cộng của cột "nội bộ" trong Bảng tổng hợp DT-CP-LL (Nợ TK 157, TK 621, TK 627, TK 211.../ Có TK 155 : 230.400.000) cộng (+) với trị giá vốn thành phẩm xuất kho bán bị trả lại (32.564.000)


Số phát sinh bên Nợ của Sổ cái TK 157 : được lấy từ cột "TT"-nhập trong tháng 10 của hàng gửi bán trong Bảng tổng hợp doanh thu-giá vốn (299.565.399). 

 
Số phát sinh bên Có Sổ cái TK 157 được lấy từ số cộng Có TK 157 trong NKCT số 8(1.288.340.247) 


Sổ cái TK 632:


+Số phát sinh bên Nợ Sổ cái TK 632: bằng số "cộng Có"- TK 155, TK 157 trong NKCT số 8 cộng với trị giá vốn hàng bán bị trả lại được tập hợp từ phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại =5.512.759.380 + 1.288.340.247 + 32.564.000 =6.833.663.627


+Số phát sinh bên Có Sổ cái TK 632 : bằng số "Có- TK 632" trong NKCT số 8 cộng với trị giá vốn hàng bán bị trả lại =6.801.099629 + 32.564.000=6.833.663.627
2.3 Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí Hà Nội
2.3.1 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và phương thức thanh toán tại Công ty Cơ Khí Hà Nội


Các phương thức tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cơ Khí Hà Nội


Tiêu thụ thành phẩm là khâu hết sức quan trọng để chuyển hoá từ vốn thành phẩm, hàng hoá thành vốn tiền tệ. Việc thực hiện tốt khâu tiêu thụ sẽ làm tăng vòng quay vốn giúp quá trình sản xuất của doanh nghiệp được thực hiện liên tục mà không bị gián đoạn. Vì thế đa dạng hoá phương thức bán hàng trong điều kiện nền kinh tế thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi một doanh nghiệp.

Hiện nay, công ty đang áp dụng 3 phương thức bán hàng là:


*Phương thức bán hàng trực tiếp: Đây là hình thức công ty giao hàng cho người mua tại kho(hay trực tiếp tại xưởng, phân xưởng mà không cần qua kho) đồng thời khách hàng thanh toán ngay tiền hàng cho công ty hay chấp nhận thanh toán trong thời gian quy định của công ty. Khách hàng sẽ làm thủ tục mua tại phòng kế toán, kế toán viết Hoá đơn GTGT, thủ quỹ thu tiền và viết "Phiếu thu", sau đó hàng mới được xuất kho.


*Phương thức gửi bán theo hợp đồng, đơn đặt hàng: Trong tháng 10 số lượng hợp đồng và đơn đặt hàng là khá lớn, công ty sản xuất sản phẩm theo thiết kế của khách hàng, sản phẩm hoàn thành được chuyển đến cho khách hàng . Nếu sản phẩm đạt yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng, khách hàng sẽ thông báo chấp nhận thanh toán tiền hàng cho Công ty, khi đó kế toán mới viết Hoá đơn GTGT cho sản phẩm bán ra.


* Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi: Căn cứ vào yêu cầu của đại lý, hợp đồng đại lý và mức độ thế chấp, Công ty sẽ chuyển hàng cho đại lý. Công ty có 1 đại lý duy nhất là HTX Quê Hương ở thành phố Hồ Chí Minh. Đại lý này không cần bán đúng giá quy định của Công ty mà vẫn được hưởng hoa hồng 3% trên doanh thu chưa thuế tính theo giá bán quy định của công ty, được thanh toán chậm tiền hàng 2 tháng nhưng phải chịu mọi chi phí bảo hành sản phẩm. Đại lý phải thanh toán hết số tiền ứng với số hàng đã bán được thì công ty mới trích hoa hồng. Hoa hồng phí được công ty thanh toán 6 tháng 1 lần. 


Sản phẩm của công ty Cơ Khí Hà Nội chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường trong nước. Trong những năm gần đây, sản phẩm máy công cụ và những sản phẩm cơ khí của công ty đã từng bước có những cải tiến về chất lượng và mẫu mã để phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường. Tuy nhiên để có thể bán được nhiều sản phẩm, bên cạnh việc đa dạng hoá phương thức bán hàng, một trong những chính sách hấp dẫn khách hàng được Giám đốc rất quan tâm là đa dạng phương thức thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.


Các phương thức thanh toán tiền hàngở công ty Cơ Khí Hà Nội


-Trả ngay bằng tiền mặt


-Chuyển khoản


-Trả trước-Thanh toán bù trừ


-Trả chậm

 Đối với những khách hàng truyền thống, thường xuyên, công ty có thể bán hàng theo phương thức trả chậm trong một thời gian nhất định hoặc có thể giảm giá cho khách hàng. Đối với khách hàng không thường xuyên công ty sẽ bán hàng theo phương thức trả ngay. Cá biệt những khách hàng nợ quá thời hạn thanh toán, kế toán sẽ chuyển công văn đề thông báo về sự chậm trễ trong thanh toán và yêu cầu khách hàng chuyển trả số tiền gốc kèm theo số tiền lãi tính theo lãi suất ngân hàng cho những ngày chậm thanh toán.

 
Trường hợp hàng bán bị trả lại ít xảy ra ở Công ty, vì công ty sản xuất sản phẩm thường có giá trị lớn, sản xuất theo hợp đồng hay đơn đặt hàng và phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn mà khách hàng đặt ra. Trường hợp xảy ra hàng giao bán cho khách mà bị trả lại rất ít, thường có giá trị vừa và nhỏ, thường là những sản phẩm sản xuất hàng loạt, sản xuất không đúng quy cách, kém phẩm chất.


Việc tính thuế GTGT ở công ty theo phương pháp khấu trừ bao gồm hai loại thuế suất 5% và 10%.


+Thuế suất 5% áp dụng đối với tất cả các sản phẩm bán ra.


+Thuế suất 10% áp dụng đối với việc cho thuê kiôt, nhà xưởng.


 Với các phương thức thanh toán và phương thức bán hàng nhanh gọn, phong phú, với các chính sách giá cả hợp lý đồng thời  công ty còn tổ chức các dịch vụ vận chuyển , lắp ráp, bảo hành sản phẩm ...... do đó công ty  Cơ Khí Hà Nội đã thu hút được số lượng lớn khách hàng trong và ngoài nước. Có thể nói các mặt hàng của công ty đã đứng vững trên thị trường với doanh số bán không ngừng tăng lên. Do đó công ty đã thu hồi đủ vốn, bù đắp đủ các chi phí trong sản xuất kinh doanh và có lãi, góp phần làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty và tăng tích luỹ cho nền kinh tế quốc dân.

2.3.2 Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ


Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền để tính giá thực tế thành phẩm xuất kho. Vì vậy khi xuất thành phẩm kế toán không phản ánh giá vốn thành phẩm xuất ra mà cuối tháng khi có số liệu của kế toán giá thành mới xác định được giá vốn của hàng xuất ra trong kỳ.


Cuối tháng căn cứ vào Bảng tính giá thành thành phẩm, Bảng chi tiết doanh thu-chi phí-lãi lỗ và số lượng thành phẩm xác định là tiêu thụ trong kỳ, tuỳ theo phương thức bán hàng trên các sổ liên quan, để xác định giá vốn của thành phẩm coi là tiêu thụ, rồi kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Cụ thể giá vốn được xác định như sau:


- Xác định giá vốn của thành phẩm xuất kho tiêu thụ theo phương thức trực tiếp : Khi thành phẩm được xác định là tiêu thụ,kế toán sẽ xác định giá vốn cho từng loại thành phẩm . Căn cứ vào cột "giá vốn"-xuất trong tháng của Bảng chi tiết DT-CP-LL kế toán ghi :



Nợ TK 632 :   5.512.759.380





Có TK 155:   5.512.759.380


- Xác định giá vốn của hàng gửi bán : Cuối kỳ khi hàng gửi bán đã chính thức được tiêu thụ, kế toán căn cứ vào Bảng chi tiết DT-CP-LL hàng gửi bán, kế toán ghi như sau:



Nợ TK 632 : 1.288.340.249




Có TK 157 :  1.288.340.249


-Căn cứ vào biên bản chấp nhận hàng bán bị trả lại, kế toán ghi giảm giá vốn hàng bán:



Nợ TK 155   :  32.564.000




Có TK 632 : 32.564.000


Sau đó kế toán sẽ tổng hợp giá vốn hàng bán trong kỳ để xác định kết quả 

2.3.3 Kế toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm


Doanh thu tiêu thụ thành phẩm được ghi nhận khi người mua hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán hay khi công ty nhận được thông báo của đại lý về thành phẩm gửi bán đã được tiêu thụ, khi ấy kế toán tiêu thụ sẽ viết Hoá đơn GTGT. Hoá đơn GTGT là căn cứ để kế toán hạch toán doanh thu phát sinh trong tháng vào Bảng chi tiết DT-CP-LL và Sổ chi tiết tiêu thụ. Căn cứ vào Bảng chi tiếtDT-CP-LL để vào Bảng tổng hợp DT-CP-LL

Sơ đồ :Trình tự ghi sổ doanh thu tiêu thụ thành phẩm của công ty 






Cơ Khí Hà Nội 



[image: image18]


Biểu 11 -Tờ 1

SỔ CHI TIẾT TIÊU THỤ
THÁNG 10 NĂM 2005

	STT
	Hoá đơn
	Ngày

tháng
	Tên khách hàng
	Hợp Đồng
	T14L
	K525
	Đúc
	Hàng khác
	Gia công
	Máy bào B365

	1
	55391
	1/10
	Công ty đường Quản Ngãi
	59/05
	
	
	
	
	401.407.038
	

	2
	55392
	1/10
	Đoàn thanh niên phòng ban
	
	
	
	
	
	
	

	3
	55393
	4/10
	Cty phân đạm và hoá chất Hà Bắc
	230/05
	
	
	
	
	519.161.000
	

	4
	55394
	5/10
	Cty sơn tĩnh điện Việt Thái
	62/0462/04
	
	
	14.700.000
	
	
	

	5
	55395
	5/10
	Cty c.nghệ liên kết truyền thông
	
	
	
	303.582.600
	
	
	

	6
	55396
	6/10
	Trường c.nhân k.thuật Quy Nhơn
	
	
	28.466.000
	
	
	1.263.000
	

	7
	55397
	6/10
	Công ty mía đường Sông Con
	125/05
	
	
	
	
	274.890.000
	

	8
	55398
	8/10
	Cty c.nghệ liên kết truyền thông
	176/05
	
	
	
	
	
	

	9
	55399
	11/10
	Công ty sơn tĩnh điện Việt Thái
	62/05
	
	
	
	
	
	

	10
	55400
	13/10
	Công ty sơn tĩnh điện Việt Thái
	62/05
	
	
	
	
	
	

	....
	.........
	.......
	....................................................
	........
	.........
	........
	........
	...........
	.........
	.............

	15
	55455
	19/10
	Công ty đường Quảng Ngãi
	59/05
	
	
	
	
	132.702.017
	

	16
	55456
	21/10
	Cty c.nghệ liên kết truyền thông
	176/05
	
	
	13.647.600
	
	
	

	17
	55457
	21/10
	Đoàn thanh niên phòng ban
	
	
	
	
	
	
	

	18
	55458
	21/10
	Công ty CP mía đường Lam Sơn
	149/05
	
	
	
	
	60.900.000
	

	19
	55459
	22/10
	Cty c.nghệ liên kết truyền thông
	160/05
	
	
	4.896.000
	
	
	

	20
	55460
	16/10
	Công ty than Cọc Sáu
	20/05
	
	
	
	
	
	173.937.750

	21
	55461
	25/10
	Cty c.nghệ liên kết truyền thông
	201/05
	
	
	8.874.000
	
	
	

	22
	55462
	25/10
	Cty c.nghệ liên kết truyền thông
	201/05
	
	
	13.311.000
	
	
	

	23
	55463
	26/10
	Cty c.nghệ liên kết truyền thông
	161/05
	
	
	68.238.000
	
	
	

	24
	55464
	21/10
	Đại lý HTX Quê Hương
	
	63.536.000
	
	
	
	
	

	25
	55465
	27/10
	Cty kh.sản và luyện kim Cao Bằng
	
	
	
	
	
	645.000
	

	26
	55466
	28/10
	Trường trung học CN Việt Đức
	
	
	
	
	5.690.021
	
	

	27
	55467
	28/10
	Lãi tiền gửi ngân hàng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng
	
	317.680.000
	28.466.000
	634.320.300
	2.120.914.721
	5.894.726.422
	550.690.100


Biểu 11 - T ờ 2              Sổ chi tiết tiêu thụ
	Tổng cộng
	TK 111
	TK 112
	TK 131.2
	TK 131.1

	
	511
	711
	333.1
	511
	515
	333.1
	511
	333.1
	511
	333.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401.407.038
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.292.418
	19.114.620

	24.180.000
	
	23.028.571
	1.151.429
	
	
	
	
	
	
	

	519.161.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	494.439.047
	24.721.953

	14.700.000
	
	
	
	
	
	
	14.000.000
	700.000
	
	

	303.582.600
	
	
	
	
	
	
	
	
	289.126.284
	14.456.316

	29.729.000
	
	
	
	28.313.333
	
	1.415.667
	
	
	
	

	274.890.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	261.800.000
	13.090.000

	73.317.600
	
	
	
	
	
	
	
	
	69.826.285
	3.491.315

	29.400.000
	
	
	
	
	
	
	28.000.000
	1.400.000
	
	

	102.900.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	98.000.000
	4.900.000

	................
	..............
	................
	...............
	............
	...............
	............
	.............
	..............
	
	

	132.702.017
	
	
	
	
	
	
	
	
	126.382.873
	6.319.144

	13.647.600
	
	
	
	
	
	
	12.997.714
	649.886
	
	

	24.277.500
	
	23.121.428
	1.156.072
	
	
	
	
	
	
	

	60.900.000
	
	
	
	
	
	
	14.079.482
	703.974
	43.216.544
	2.900.000

	198.941.000
	
	
	
	
	
	
	189.467.619
	9.473.381
	
	

	173.937.750
	79.940.714
	
	4.196.888
	
	
	
	76.190.476
	3.809.524
	9.523.809
	476.191

	8.874.000
	
	
	
	
	
	
	8.451.429
	422.571
	
	

	13.311.000
	
	
	
	
	
	
	12.677.143
	633.857
	
	

	68.238.000
	
	
	
	
	
	
	64.988.571
	3.249.429
	
	

	63.536.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.510.476
	3.025.524

	3.393.100
	3.231.524
	
	161.576
	
	
	
	
	
	
	

	645.000
	614.285
	
	30.715
	
	
	
	
	
	
	

	5.690.021
	
	
	
	
	5.690.021
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.007.487.564
	1.924.515.000
	55.080.999
	106.659.004
	176.207.506
	5.690.021
	1.415.667
	322.944.075
	15.410.281
	6.094.121.984
	305.443.027


Định khoản:

	1, Nợ TK 111 :2.086.255.003

              CóTK 511 : 1.924.515.000

Có TK 711: 55.080.999

Có TK 333.1: 106.659.000


	2,Nợ TK 112: 183.313.194

               Có TK 511: 176.207.506

Có TK 515: 5.690.021

Có TK 333.1: 1.415.667
	3, Nợ TK 131.1: 6.399.565.011

           Có TK 511:  6.094.121.984

           Có TK 333.1 : 305.443.027
	4, Nợ TK 131.2 : 338.354.356

           Có TK 511 : 322.944.075

           Có TK 333.1: 15.410.281


Kế toán doanh thu tiêu thụ TP theo phương thức bán hàng trực tiếp

Tại thời điểm bán hàng kế toán chưa phản ánh giá vốn hàng bán mà chỉ phản ánh doanh thu bán hàng. Tuỳ theo hình thức thanh toán mà kế toán thành phẩm lập chứng từ định khoản và ghi sổ cho phù hợp.


-Nếu khách hàng thanh toán tiền hàng ngay bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng căn cứ vào hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, kế toán lập phiếu thu tiền hàng và ghi số tiền vào sổ : Sổ chi tiết tiêu thụ (Biểu 11) theođịnh khoản:




Nợ TK 111,112





Có TK 511





Có TK 333.1


-Nếu khách hàng nợ chưa thanh toán, kế toán sẽ định khoản như sau :




Nợ TK 131.1






Có Tk 511





Có TK 333.1


-Nếu khách hàng ứng trước tiền hàng, kế toán định khoản như sau :




Nợ TK 131.2





Có TK 511





Có TK 333.1


Để thấy rõ hơn việc hạch toán doanh thu ta tiếp tục xem các thông tin bổ  sung sung cho nghiệp vụ 2 ở phần 2.2.4 như sau:


Nghiệp vụ 2 : Công ty than Cọc Sáu thanh toán tiền hàng cho 4 máy bào B365 mua ngày 16 tháng 10


-Bằng tiền mặt:  83.937.750VNĐ


-Thanh toán bù trừ với số tiền ứng trước từ tháng 9/2005 là : 
80.000.000VNĐ


-Công ty còn nợ lại số tiền là : 10.000.000 VNĐ


Với những thông tin trên quá trình hạch toándoanh thu diễn ra như sau:


Khi nhận được tiền do Công ty than Cọc Sáu thanh toán tiền hàng hoặc công ty chuyển giấy nhận nợ đến thì kế toán tiêu thụ sẽ viết Hoá đơn GTGT. Hoá đơn GTGT sẽ làm căn cứ để ghi vào các sổ liên quan.


-Căn cứ vào HĐ GTGT để ghi số lượng thành phẩm bán được (bán trực tiếp) vào cột "SL"-xuất trong tháng, đồng thời kế toán ghi số tiền ở dòng cộng tiền hàng trên HĐ GTGT vào cột "doanh thu" của Bảng chi tiết DT-CP-LL. Số tiền này được tính bằng cách lấy số liệu ghi trên cột "SL"-xuất trong tháng nhân (x) với đơn giá bán ngày 16/10.


-Căn cứ vào HĐ GTGT để vào Sổ chi tiết tiêu thụ (Biểu 11)


Kế toán sẽ định khoản như sau:


Nợ TK 111  
:    83.937.750




Nợ TK 131.2 :  80.000.000


Nợ TK 131.1:   10.000.000



Có TK 511:
        165.655.000



Có TK 3331:
 8.282.750


 Sổ chi tiết tiêu thụ phản ánh doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ cho từng loại thành phẩm (mỗi loại ứng với một cột), cho từng khách hàng (mỗi khách hàng ứng với một dòng), trong từng tháng.Mỗi hoá đơn viết 1 dòng. Hàng ngày khi viết xong chứng từ xuất thành phẩm, căn cứ vào HĐ GTGT kế toán ghi ngay vào Sổ chi tiết tiêu thụ theo các cột : ngày, số hoá đơn, khách hàng, số hợp đồng, loại sản phẩm và số tiền thanh toán.Các chỉ tiêu này được ghi cùng trên một dòng. Tại cột sản phẩm ghi tổng số tiền khách hàng thanh toán cho từng sản phẩm(doanh thu có thuế).


Cụ thể ở nghiệp vụ 2: tổng số tiền thanh toán bao gồm tổng tiền hàng cộng (+) thuế GTGT bằng 173.937.750, ghi vào cột ghi tên thành phẩm là "Máy bào", ghi vào cột khách hàng là "Công ty than Cọc Sáu.


Cột tổng cộng ghi tổng giá thanh toán của hoá đơn ứng với từng khách hàng. Kết thúc 1 trang sổ cộng tổng từng cột, rồi chuyển số liệu sang đầu trang sau.

Số liệu dòng tổng cộng cuối tháng làm căn cứ ghi vào Nhật ký chứng từ số 8 ở phần ghi Có TK 511, Nợ TK liên quan và dùng đối chiếu với "sổ theo dõi công nợ" TK 131.1,TK 131.2, bảng kê số1, số 2..... và sổ cái TK 511.


Kế toán doanh thu tiêu thụ theo phương thức bán hàng qua đại lý

Khi đại lý bán được hàng hoặc chấp nhận tiêu thụ thì kế toán viết hoá đơn GTGT cho số hàng gửi bán đã tiêu thụ được. Kế toán căn cứ vào hoá đơn giá trị gia tăng để ghi sổ kế toán.Cụ thể:


Nghiệp vụ 3 : Khi đại lý HTX Quê Hương thông báo tiêu thụ được 1 máy tiện T14L do công ty gửi bán, kế toán sẽ định khoản như sau: 





Nợ TK 131.1 :    63.536.000






Có TK 511 :   60.510.476






Có TK 333.1: 3.025.524


Đồng thời ghi vào các sổ sau:


-Trên sổ chi tiết tiêu thụ kế toán cũng căn cứ vào HĐ GTGT đẻ ghi STT, số hoá đơn, tên khách hàng (Đại lý HTX Quê Hương) vào một dòng. Trên dòng đó, ghi tổng tiền thanh toán (63.536.000) và cột ghi tên thành phẩm(Máy Tiện T14L)


Trên Bảng chi tiết DT-CP-LL hàng gửi bán : căn cứ vào ghi số lượng xuất bán trên HĐ GTGT để ghi vào cột"SL"-xuất trong kỳ của bảng. Đồng thời ghi số tiền ở dòng "cộng tiền hàng" trên hoá đơn GTGT vào cột "doanh thu" của Bảng chi tiết DT-CP-LL


 Đối với khoản hoa hồng dành cho đại lý công ty quy định như sau:


Đại lý được hưởng hoa hồng là 3% tính trên doanh thu trong từng tháng. Đại lý phải thanh toán hết tiền hàng (hoặc còn nợ trong phạm vi cho phép), khi đó công ty mới chi trả tiền hoa hồng. Vì vậy tiền hoa hồng có thể sang kỳ sau mới hạch toán được.


Khi đại lý thanh toán tiền hàng, kế toán ghi:




Nợ Tk 111,112




Nợ TK 641: tiền hoa hồng





Có TK 131.1


Cuối tháng căn cứ vào số tổng cộng các cột "TK 511 đối ứng với TK 111, 112, 131.1, 131.2 trong Sổ chi tiết tiêu thụ-Tờ 2 để ghi vào NKCT số 8(Biểu   )


Trường hợp kế toán doanh thu tiêu thụ nội bộ cũng được hạch toán chung vào sổ chi tiết tiêu thụ và sử dụng TK 512 để theo dõi, cách hạch toán cũng hoàn toàn tương tự 

2.3.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu tại công ty Cơ Khí Hà Nội

Các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty gồm:


-Giảm giá hàng bán: TK532


- Hàng bán bị trả lại: TK 531


Ở công ty Cơ Khí Hà Nội trong quá trình tiêu thụ thành phẩm, đôi khi cũng xảy ra nghiệp vụ giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại đối với những sản phẩm sản xuất ra không đạt yêu cầu bị người mua trả lại.Cụ thể:



Trong tháng 10/2005 xảy ra nghiệp vụ hàng bán bị trả lại (Nghiệp vụ 4 : ngày 28/10 Công ty than Cọc Sáu trả lại một máy bào do không đúng quy cách )


Kế toán tiêu thụ thành phẩm sẽ mở Sổ chi tiết hàng bán bị trả lại để theo dõi khoản giảm trừ doanh thu - hàng bán bị trả lại trong tháng.(Biểu 12).Căn cứ vào biên bản chấp nhận hàng bán bị trả lại và bản sao của Hoá đơn GTGT của lô hàng (do trả lại một phần lô hàng) để ghi sổ.Do Công ty than Cọc Sáu trả lại hàng trong tháng 10 nên sẽ ghi giảm giá vốn và doanh thu hàng bán trong tháng 10.


Khoản tiền hàng và thuế GTGT ứng với số hàng bán bị trả lại, công ty có thể xử lý bằng một trong các cách sau:


+Trả trực tiếp ngay bằng tiền mặt


+Chuyển khoản cho khách hàng.


+Ghi nhận là một khoản ứng trước của khách hàng cho chuyến hàng sau.


+Trừ vào số tiền phải thu của khách hàng.


Căn cứ vào bản sao HĐ GTGT của hàng bán bị trả lại kế toán ghi như sau:


-Kế toán ghi giảm giá vốn hàng bán:




Nợ TK 155 :   32.564.000





Có TK 632 :  32.564.000


-Phản ánh doanh thu hàng bị trả lại




Nợ TK 531: 

41.413.750







Nợ TK 3331:           2.070.688





Có TK 111, 112, 131.1, 131.2  : 43.484.438


Phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả  lại nhập kho




Nợ TK 155  :     32.564.000





Có TK 632 :  32.564.000


Căn cứ vào số liệu ghi ở cột tổng cộng trong sổ chi tiết hàng bán bị trả lại, cuối kỳ kế toán ghi vào dòng phát sinh Nợ Sổ cái TK 531. Từ đó kết chuyển sang TK 511 để xác định doanh thu thuần.




Nợ TK 511  :   41.413.750





Có TK 531  :  41.413.750
Biểu12 :   Sổ chi tiết hàng bán bị trả lại







Tháng 10 năm 2005

	STT
	Số HĐ
	Ngày ghi
	Khách hàng
	Sản phẩm
	SL
	Tổng cộng
	Ghi Có TK 111,Nợ TK 
	Ghi Có TK 112, Nợ TK
	Ghi Có TK 131.1, Nợ TK
	Ghi Có TK131.2, 

Nợ TK

	
	
	
	
	
	
	
	531
	3331
	531
	3331
	531
	3331
	531
	3331

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1150
	28/10
	Công ty than Cọc Sáu
	Máy bào B365
	1
	43.484.438
	41.413.750
	2.070.688
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	43.484.438
	41.413.750
	2.070.688
	
	
	
	
	
	


2.3.5 Kế toán thanh toán với khách hàng


Trường hợp Khách hàng thanh toán ngay 


Khi khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, gửi giấy uỷ nhiệm chi, hoặc khi nhận được giấy báo Có của Ngân hàng (thanh toán bằng chuyển khoản) thì kế toán tiêu thụ thành phẩm sẽ lập HĐ GTGT, kế toán thanh toán sẽ viết phiếu thu tiền và ghi số tiền trên phiếu thu (75.655.00 (nếu trả bằng tiền mặt), ghi số tiền trên giấy báo Có (Nếu thanh toán bằng chuyển khoản) vào cột “TK511”, “TK3331” trong Bảng kê số 1-ghi Nợ TK 111, Có các TK (hoặc Bảng kê số 2- ghi Nợ TK 112- Có các TK)


Trường hợp thanh toán bù trừ bằng tiền ứng trước 


Trường hợp giữa công ty và và người mua có các đơn đặt hàng theo yêu cầu sản xuất. Người mua ứng trước cho công ty một khoản tiền để làm đảm bảo, công ty theo dõi khoản ứng trước này trên TK 131.2- Khách hàng ứng trước tiền hàng. 

Kế toán sử dụng Bảng theo dõi TK 131.2 (Biểu 13), Sổ chi tiết công nợ để theo dõi.


Khi khách hàng ứng trước trước tiền hàng, căn cứ vào phiếu thu tiền hoặc giấy báo Có, căn vào hợp đồng kinh  tế với khách hàng, kế toán ghi số tiền được ứng trước (80.000.000) vào cột “TK 131.2” trong bảng kê số 1(hoặc bảng kê số 2). Kế toán ghi tên khách hàng (công ty than Cọc Sáu) vào cột “khách hàng”, ghi số tiền được ứng trước vào cột “Có TK 131.2” đối ứng với Nợ TK 111.


Ngoài ra kế toán cũng mở sổ chi tiết công nợ (Biểu 15)chi tiết cho từng khách hàng, ghi vào cột “Có” số tiền ứng trước.


Khi giao hàng cho khách(công ty than Cọc Sáu), doanh thu được ghi nhận, kế toán ghi số tiền 80.000.000 vào cột “ghi Nợ TK 131.2, ghi Có TK” trong Bảng theo dõi TK 131.2 và cột “Nợ” của Sổ chi tiết công nợ.


Trường hợp khách hàng mua chịu:


Khi khách hàng chấp nhận thanh toán và ký vào hoá đơn GTGT, kế toán mở Bảng kê số 11-TK 131.1(Biểu 14), ghi tên khách hàng(công ty than Cọc Sáu), nhập số tiền phải  thu (tổng giá thanh toán=10.000.000) vào cột “ghi Nợ TK 131.1, ghi Có TK” và cuối tháng tính ra số dư Nợ cuối tháng, ghi vào cột “Nợ” trong Sổ chi tiết công nợ tổng số tiền phải thu (10.000.000)

Số tiền mà khách hàng chưa thanh toán  nhưng đã chấp nhận thanh toán sẽ được ghi ngay vào "sổ chi tiết công nợ", sổ được mở cho các khách hàng mua nợ, mỗi khách hàng theo dõi trên một hay vài tờ sổ tuỳ vào số lần mua, mỗi tháng mở một lần.

	BIỂU  13  :

	BẢNG THEO DÕI TÀI KHOẢN 131.2

(Người mua ứng tiền trước)

Tháng10 năm 2005




















ĐVT: VNĐ

	TT
	Khách hàng
	Tồn đầu tháng(dư Có)
	Ghi Nợ TK 131.2, ghi Có TK
	Ghi Có TK 131.2, ghi nợ TK
	Tồn cuối tháng(dư Có)

	
	
	
	511
	111
	112
	3331


	Cộng Nợ 131.2
	111
	112
	

	
	Cty đường Quảng Ngãi
	3.645.000
	2.345.000
	
	
	117.250
	
	
	
	5872.750

	
	NM xi măng Lưu Xá
	150.200.000
	
	
	
	
	
	
	10.123.300
	160.323.300

	
	.......
	..............
	...........
	........
	.....
	
	
	...........
	.............
	.............

	
	.......
	..............
	...........
	......
	.....
	
	
	...........
	.............
	.............

	
	Công ty than Cọc Sáu
	80.000.000
	80.000.000
	
	
	
	
	
	
	0

	
	Cộng
	645.120.000
	322.944.075
	-
	-
	15.410.281
	
	
	20.000.000
	2.512.000.000


	BIỂU 14 :  



	BẢNG KÊ SỐ 11
PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TK 131.1


	TT
	Khách hàng
	Dư nợ đầu tháng
	Ghi Nợ TK 131.1, ghi Có TK
	Ghi Có TK 131.1, ghi Nợ TK
	Dư nợ cuối tháng

	
	
	
	511
	515
	3331
	Cộng Nợ TK 131.1
	111
	112
	.....
	Cộng Có TK 131.1
	

	
	...............
	........
	..........
	....
	............
	.............
	......
	.....
	......
	......
	.......

	
	Công ty công nghệ liên kết truyền thông
	300.123.892
	289.126.284
	
	14.456.316
	303.582.600
	120.234.000
	
	
	350.332.400
	253.374.092

	
	  ..............
	.........
	...........
	....
	.............
	.............
	.......
	......
	......
	.......
	........

	
	Anh Thành công  ty đường Lam Sơn
	153.246.352
	
	
	
	
	
	96.000.000
	
	135.600.000
	113.646.352

	
	Công ty than Cọc Sáu
	0
	
	
	
	10.000.000
	
	
	
	
	10.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	8.053.300.000
	6.094.121.984
	-
	305.443.027
	6.129.565.011
	270.877.600
	120.000.000
	
	615.210.000
	5.514.355.011
















Ngày 30 tháng 10 năm 2005















    Người lập

	BIỂU
15:

	SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THÁNG 10 NĂM 2005

Tài khoản 131-Phải thu của khách hàng

Đơn vị :  Công ty than Cọc Sáu


















ĐVT: VNĐ

	Ngày
	Hoá đơn
	Diễn giải
	Nợ
	Có

	
	
	Tồn 31/9
	
	10.000.000

	16/10
	
	Công ty lấy 4 máy bào 
	10.000.000
	

	
	
	Tồn cuối tháng
	
	


2.3.6 Kế toán thuế GTGT đầu ra


	Số thuế GTGT đầu ra trong tháng
	=
	Doanh thu bán hàng trong tháng (chưa thuế)
	X
	Thuế suất thuế GTGT


Thuế suất thuế GTGT áp dụng cho sản phẩm của công ty là 5%.


Sơ đồ -Trình tự hạch toán thuế GTGT đầu ra





Căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán ghi số thuế GTGT đầu ra vào các cột “Có TK 333.1 đối ứng với Nợ TK 111, 112”… trong sổ chi tiết tiêu thụ. Đến cuối tháng, căn cứ vào Sổ chi tiết tiêu thụ, kế toán ghi vào cột Có TK 333 trên Nhật ký chứng từ số 10 đối ứng Nợ TK 111, 112,…Lấy số cộng Có TK 333 trên Nhật ký chứng từ số 10 ghi vào bên Có sổ cái 333 

Căn cứ vào bản sao hoá đơn GTGT của lô hàng bán bị trả lại để ghi số thuế GTGT của lô hàng bị trả lại vào cột “ Nợ TK 333.1 đối ứng với TK 111,112”….trong Sổ chi tiết hàng bán bị trả lại. Từ đó ghi vào bên Nợ Sổ cái 333.


Hàng ngày kế toán tập hợp Hoá đơn GTGT để vào Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra(Biểu 16).


Cuối tháng kế toán lấy tổng số thuế GTGT đầu ra trên bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ  bán ra (428.927.979)trừ thuế GTGT đầu vào của hàng bán bị trả lại( 2.070.688 ). Kết quả tính được ghi vào dòng “Hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%” (426.857.291) trong Tờ khai thuế GTGT(Biểu 17)

2.3.7 Kế toán CPBH và CPQLDN tại công ty Cơ Khí Hà Nội


Chi phí bán hàng là những khoản chi phục vụ cho quá trình tiêu thụ thành phẩm của Công ty. Chi phí bán hàng ở Công ty bao gồm các chi phí liên quan đến bán hàng như:  chi phí lương và BHXH của nhân viên bán hàng, tiền hoa hồng cho các đại lý và hợp đồng, chi phí quảng cáo, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi chi phí triển lãm, chi phí bảo hành, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác,..........


Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty bao gồm các chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: mua văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, tiếp khách, hội nghị, công tác phí, chi sáng kiến, chi phí lương và BHXH của nhân viên quản lý, CPNVL chính, phụ

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền.....


Cũng như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng là các chi phí làm giảm lợi tức trong kỳ mà chúng phát sinh. Do đó không phân bổ vào giá thành sản phẩm mà kết chuyển thẳng vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh


 Để hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp công ty sử dụng TK 641, 642, Bảng tổng hợp DT-CP-LL, NKCT số 8, Sổ cái TK 641, 642. Trình tự ghi sổ kế toán như sau: 

    Sơ đồ - Trình tự ghi sổ CPBH, CPQLDN ở Công ty Cơ Khí Hà Nội:



-Hàng ngày khi có các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh, kế toán của các bộ phận sẽ tập hợp lại lập "Tờ kê chi tiết", "Bảng phân bổ lương và BHXH" . " Bảng phân bổ vật liệu và công cụ dụng cụ" .  Kế toán tổng hợp sẽ nhặt số phát sinh và lập "Bảng kê số 5" ( CPBH, CPQLDN). Số tổng cộng trên Bảng kê số 5 sẽ được ghi vào dòng "tổng cộng" của cột " Chi phí bán hàng", "chi phí quản lý doanh nghiệp" trên Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm và hàng gửi bán. 

Biểu 16

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ DỊCH VỤ BÁN RA








Tháng 10 năm 2005

Cơ sở kinh doanh: Công ty Cơ Khí Hà Nội

Địa chỉ Mã số: 01001001741

	Chứng từ
	Tên khách hàng
	Tên sản phẩm
	Doanh số bán chưa thuế
	Thuế suất
	Thuế GTGT
	Ghi chú


	Số 
	Ngày
	
	
	
	
	
	

	55391
	1/10
	Công ty đường Quảng Ngãi
	Chi tiết máy
	382.292.418
	5%
	19.114.620
	

	55394
	5/10
	Công ty tĩnh điện Việt Thái
	Đúc
	14.000.000
	5%
	700.000
	

	55395
	5/10
	Cty c.nghệ liên kết truyền thông
	Đúc
	28.313.333
	5%
	1.415.667
	

	.....
	....
	................................................
	...........
	...............
	.....
	...........
	

	55397
	6/10
	Cty đường mía Sông Con
	Vỏ lô ép mía
	261.800.000
	5%
	13.090.000
	

	55460
	16/10
	Công ty than Cọc Sáu
	Máy bào B365
	165.655.000
	5%
	8.282.750
	

	55464
	21/10
	Đại lý HTX Quê Hương
	Máy tiện T14L
	60.510.476
	5%
	3.025.524
	

	........
	.......
	................................................
	.............
	.................
	.....
	............
	

	........
	.......
	...............................................
	.............
	.................
	.....
	............
	

	55458
	21/10
	Cty CP mía đường Lam Sơn
	Bánh răng A592
	57.296.026
	5%
	2.864.801
	

	55465
	27/10
	C.ty kh.sản và luyện kim Cao Bằng
	Căn côn
	614.285
	5%
	30.715
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	8.517.788.565
	
	428.927.979
	


Biểu 17

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG





Tháng 10 năm 2005

Tên Cơ sở : Công ty Cơ Khí Hà Nội

Địa chỉ : 24 Nguyễn Trãi- Thanh xuân- Hà Nội. Mã số : 01001001741

	STT
	Chỉ tiêu kê khai
	Doanh thu(chưa thuế GTGT)
	Thuế GTGT

	1
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra
	8.578.559.585
	428.927.979

	2
	Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT
	8.528.559.585
	428.927.979

	a
	Hàng hoá xuất khẩu thuế suất 0%
	
	

	b
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 5%
	8.476.374.815
	426.857.291

	c
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 10%
	52.184.770
	5.218.477

	d
	Hàng hoá, dịch vụ thuế suất 20%
	
	

	3
	Hàng hoá, dịch vụ mua vào
	
	

	4
	Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào
	10.578.600
	458.540.000

	5
	Thuế GTGT được khấu trừ
	
	29.612.021

	6
	Thuế GTGT phải nộp(+) hoặc được thoái (-) trong kỳ
	
	448.152.021

	7
	Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang
	
	

	a
	Nộp thiếu
	
	

	b
	Nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ
	
	

	8
	Thuế GTGT đã nộp trong tháng
	
	

	9
	Thuế GTGT đã được hoàn lại trong tháng
	
	

	10
	Thuế GTGT phải nộp tháng này
	
	428.927.979


Biểu 18



Bảng phân bổ vật liệu, công cụ dụng cụ





Tháng 10 năm 2005









Ghi Có TK 152, 153









Ghi Nợ TK 641, 642









Đơn vị tính: VNĐ

	STT
	Nội dung
	Nợ TK 641
	Nợ TK 642

	1
	Ghi Có TK 152
	315.210
	24.750.310

	
	CP NVLC
	300.000
	350.310

	
	CP NVL phụ
	-
	15.300.000

	
	CP nhiên liệu, động lực
	15.210
	9.000.000

	2
	Ghi Có TK 153
	-
	107.882

	
	Chi phí đồ dùng văn phòng
	-
	107.882


Biểu




Bảng phân bổ lương và BHXH









Ghi Có TK 334, 338









Ghi Nợ TK 641, 642










Đơn vị tính: VNĐ

	TT
	Nội dung
	Có TK 334
	Có TK 338
	Cộng

	1
	Ghi Nợ TK 641, Có TK
	15.000.000
	2.564.000
	17.564.000

	2
	Ghi Nợ TK 642, Có TK 
	180.530.000
	24.631.000
	205.161.000


BẢNG KÊ SỐ 5




(Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp)


Đơn vị tính : VNĐ

	                TK ghi Nợ

TK ghi  Có
	641
	642

	TK 112- TGNH
	-
	18.202.888

	TK 152 CPNVL
	315.250
	24.650.310

	TK 153 CPCCDC
	-
	207.882

	TK 154 CP BTP
	160.000
	110.430

	2413 CPXDCB
	-
	35.000.000

	111CP khấu hao TSCĐ
	-
	37.621.000

	CP bằng tiền khác
	23.930.750
	190.585.490

	154
	19.430.000
	8.540.000

	331
	-
	80.241.000

	334
	15.000.000
	180.530.000

	338
	2.564.000
	24.631.000

	Tổng cộng tháng 10
	61.400.000
	600.320.000









Ngày 30 tháng 10 năm 2005









Người lập


Cuối tháng, kế toán tiêu thụ sẽ tập hợp chi phí phát sinh liên quan đến TK 641, TK 642 để tổng cộng số phát sinh CPBH, CPQLDN. Sau đó kết quả này sẽ được kết chuyển sang TK 911-xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm theo định khoản: 

Bút toán 1:


Nợ TK 911 :  61.400.000






Có TK 641 :   61.400.000

Bút toán 2:


Nợ TK 911  : 600.320.000






Có TK 642  :  600.320.000 


Bút toán này được thể hiện trên " NKCT số 8".Đồng thời căn cứ vào " NKCT số 8" và "Bảng kê số 5" để ghi sổ cái TK 641, TK 642.

2.3.8 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm

Kết quả tiêu thụ thành phẩm được xác định là số chênh lệch giữa doanh số bán hàng thuần( không có thuế VAT) với giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.



	Kết quả tiêu thụ TP
	=
	Doanh thu thuần từ tiêu thụ TP
	-
	Giá vốn hàng bán
	-
	CPBH


	-
	CPQLDN



Trong đó:

	Doanh thu thuần tiêu thụ TP
	=
	Doanh thu tiêu thụ TP
	-
	Doanh thu hàng bán bị trả lại



Để theo dõi kết quả tiêu thụ của từng loại thành phẩm cũng như của toàn doanh nghiệp, kế toán tiến hành xác định kết quả kinh doanh trên TK 911 thông qua nhật ký chứng từ số 8 được mở hàng tháng.

Sơ đồ -Trình tự kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm


Cuối tháng, căn cứ vào NKCT số 8 để kết chuyển chi phí và thu nhập xác định kết quả .

	Trị giá vốn thành phẩm tiêu thụ trong kỳ
	=
	Trị giá vốn hàng bán trong kỳ
	-
	Trị giá vốn hàng bán bị trả lại






=6.801.099.629  -  32.564.000   =  6.768.535.629  



1,  Nợ TK 911   :   6.768.535.629



Có TK 632  :   6.768.535.629


2,  Nợ TK 911  : 600.320.000



Có TK 642  : 600.320.000


3, Nợ TK 911  : 61.400.000



Có TK 641 :  61.400.000


Cuối tháng kết chuyển doanh thu bán hàng thuần để xác định kết quả


	Doanh thu thuần tiêu thụ thành phẩm
	=
	Doanh thu tiêu thụ thành phẩm
	-
	Doanh thu hàng bán bị trả lại






=   8.517.788.565
-    41.413.750  = 8.476.374.815



Nợ TK 511  :  8.476.374.815




Có TK 911  :  8.476.374.815




Cuối tháng tập hợp số liệu, kế toán xác định tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của TK 911 rồi tiến hành kết chuyển vào TK 421.


Ta có : 
[image: image19.wmf]å

PS

Nợ TK 911  :  7.430.255.629
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PS

Có TK 911  :   8.476.374.815
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Có   -     
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PS

Nợ   =   8.476.374.815   -    7.423.764.429







 =    1.052.610.386


Kế toán ghi:



Nợ TK 911:  1.052.610.386 




Có TK 4212 :   1.052.610.386


Sau khi xác định được kết quả tiêu thụ, căn cứ vào số liệu đó để ghi vào NKCT số 10 -TK 4212 "Lãi năm nay".


Cuối tháng khoá sổ NKCT số 8, xác định tổng số phát sinh bên Có của các TK 111, 112, 155, 157, 333.1 , 511, 632, 641, 642, 711, 811, 635 và 911 đối ứng với các TK liên quan.


Căn cứ vào dòng tổng cộng của NKCT số 8 (Biểu 21) để vào các Sổ Cái có liên quan.


Để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong từng tháng, kế toán mở Sổ cái TK 911. Dòng số phát sinh Có của Sổ cái TK911 được lấy từ số cộng Có TK 911 trên NKCT số 8. Dòng phát sinh Nợ sẽ là tổng hợp các số liệu về giá vốn hàng bán(đã trừ đi giá vốn hàng bán bị trả lại : 6.758.535.629), với chi phí bán hàng 61.400.000, chi phí quản lý doanh nghiệp 600.320.000.


Căn cứ vào các sổ : Sổ chi tiết tiêu thụ, Sổ chi tiết hàng bán bị trả lại, ...để đối chiếu số liệu.

Biểu 19: 



Sổ Cái TK 155

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ
	Có
	
	
	
	
	
	
	

	7.906.837.839
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi Có các TK đối ứng, ghi Nợ TK này
	T1
	...
	T10
	T11
	T12
	Cộng

	TK 154
	...
	...
	1.704.301.035
	
	
	

	TK 632
	...
	...
	32.564.000
	
	
	

	Cộng PS
	Nợ
	...
	...
	1.736.865.035
	
	
	

	
	Có
	...
	...
	6.775.723.380
	
	
	

	Số dư cuối tháng
	Nợ
	....
	...
	2.867.976.494
	
	
	

	
	Có
	
	
	
	
	
	



Biểu 20:



Sổ Cái TK 157

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ
	Có
	
	
	
	
	
	
	

	1.217.124.848
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi Có TK đối ứng, ghi Nợ TK này
	T1
	.....
	T10
	T11
	T12
	Cộng

	TK 155
	...
	....
	299.565.399
	
	
	

	Cộng PS
	Nợ
	....
	....
	299.565.399
	
	
	

	
	Có
	...
	....
	1.288.340.247
	
	
	

	Số dư cuối tháng
	Nợ
	...
	....
	228.350.000
	
	
	

	
	Có
	
	
	
	
	
	


             BIỂU 21 :   

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8

Tháng 11 năm 2005

	TT
	  TK Có

TK Nợ
	111
	112
	155
	157
	3331
	511
	632
	641
	642
	711
	811
	515
	635
	911
	Cộng nợ

	1
	111
	
	
	
	
	106.659.000
	1.924.515.000
	
	
	
	55.080.999
	
	
	
	
	2.086.255.003

	2
	112
	
	
	
	
	1.415.667
	176.207.506
	
	
	
	
	
	5.690.021
	
	
	183.313.194

	3
	131.1
	
	
	
	
	305.443.027
	6.094.121.984
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.399.565.011

	4
	131.2
	
	
	
	
	15.410.281
	322.944.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	338.354.356

	5
	511
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.476.374.815
	8.476.374.815

	6
	632
	
	
	6.512.759.380
	1.288.340.247
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.801.099.629

	7
	711
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55.080.999
	55080.999

	8
	515
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.690.021
	5.690.021

	9
	811
	1.254.600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.254.600

	10
	635
	
	13.000.756
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.000.756

	11
	911
	
	
	
	
	
	
	6.801.099.629
	61.400.000
	600.320.000
	
	1.254.600
	
	13.000.756
	
	

	12
	Cộng
	1.254.600
	13.000.756
	6.512.759.380
	1.288.340.247
	428.927.979
	8.517.788.565
	6.801.099.629
	61.400.000
	600.320.000
	55.080.999
	1.254.600
	5.690.021
	13.000.756
	8.537.145.835
	33.910.960.117


SỔ CÁI TK 632

	Ghi Có các TK đối ứng với Nợ TK này
	T1
	....
	T10
	T11
	T12
	Cộng

	TK 155
	....
	.....
	5.545.323.380
	.....
	.....
	

	TK 157
	....
	.....
	1.288.340.247
	.....
	.....
	

	Cộng

PS
	Nợ
	....
	.....
	6.833.663627
	.....
	.....
	

	
	Có
	....
	.....
	6.833.663.627
	.....
	.....
	


Sổ Cái TK 511

	Ghi Có các TK đối ứng với Nợ TK này
	T1
	....
	T10
	T11
	T12
	Cộng

	TK531
	.....
	....
	41.413.750
	.....
	....
	

	TK 911
	.....
	....
	8.476.374.815
	....
	....
	

	Cộng PS
	Nợ
	.....
	....
	8.517.885.565
	....
	....
	

	
	Có
	.....
	....
	8.517.885.565
	....
	....
	


SỔ CÁI TK 911
	Ghi Có các TK đối ứng, ghi Nợ TK này
	T1
	....
	T10
	T11
	T12
	C ộng

	TK632
	....
	....
	6.768.535.629
	
	
	

	TK642
	....
	....
	61.400.000
	
	
	

	TK641
	...
	.....
	600.320.000
	
	
	

	
	....
	.....
	
	
	
	

	TK 421
	....
	....
	52.610.386
	
	
	

	Cộng PS
	Nợ
	....
	....
	8.476.374.815
	
	
	

	
	Có
	....
	....
	
	
	
	


CH¦¥NG 3

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m  HOµN THIÖN c«ng t¸c KÕ TO¸N THµNH PHÈM, TI£U THô THµNH PHÈM, Vµ X¸C §ÞNH KÕT QU¶ TI£U THô T¹I C¤NG TY C¥ KHÝ Hµ NéI


Ở chương này, chuyên đề sẽ đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Cơ Khí Hà Nội dựa trên cơ sở căn cứ vào những phân tích  về thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Cơ Khí Hà Nội, cụ thể các nội dung được trình bày trong chương 3 bao gồm:

-Thứ nhất, đánh giá chung về tình hình tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cơ Khí Hà Nội.

-Thứ hai, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cơ Khí Hà Nội.

3.1.  Đánh giá chung về tình hình tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cơ Khí Hà Nội.
 


3.1.1.  Những kết quả đạt được:


Từ bước khởi điểm ban đầu là một đơn vị phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn như: về trình độ chuyên môn, tay nghề của công nhân thấp,nguồn vốn ít ỏi ......, đến nay Công ty Cơ Khí Hà Nội đã được coi là một trong những doanh nghiệp hàng
đầu của ngành cơ khí cả nước.Thành công này chính là nhờ vào nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CBCNV trong doanh nghiệp. Đặc biệt  phải kể đến sự cố gắng trong việc củng cố, hoàn thiện công tác kế toán nói chung, công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm nói riêng. 


Về chế độ hạch toán ban đầu: Công tác lập chứng từ và luân chuyển chứng từ giữa phòng kinh doanh kỹ thuật, phòng Kế toán-Thống kê-Tài 

chính và kho thành phẩm hợp lý, nhanh chóng, các chứng từ đều rõ ràng và theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Các mẫu biểu sử dụng theo đúng quy định của Bộ Tài Chính và của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002. Thường xuyên có sự đối chiếu kiểm tra giữa sổ tổng hợp với sổ chi tiết nhằm hạn chế sai sót trong quá trình hạch toán.


Về công tác kế toán: Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với những quan điểm, khái niệm kế toán mới trong khi có nhiều quy định hướng dẫn chưa rõ ràng nhưng phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính của công ty dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng đã vận dụng một cách linh hoạt, có hiệu quả hệ thống kế toán mới vào điều kiện thực tế của công ty. Công ty đã xây dựng một hệ thống chính sách, chế độ Tài chính-Kế toán thống nhất, hợp lý, đảm bảo tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. 


Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty theo hình thức tập trung, số lượng kế toán đông đảo, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được tập hợp về phòng Kế toán-Thống kê-Tài chính, do đó việc quản lý điều hành được tập trung thống nhất. Bên cạnh đó, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng KTTKTC, phòng kinh doanh, bộ phận kho thành phẩm đã đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm được thống nhất, kịp thời. Công tác thống kê, tài chính được kết hợp hài hoà để cung cấp thông tin cho Ban Giám đốc cũng như các phòng ban khác.


Với mô hình kế toán tập trung, ở từng đơn vị trực thuộc có một nhân viên kế toán kiêm nhân sự tiền lương có nhiệm vụ tập hợp chứng từ, lập bảng thanh toán lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ gửi về phòng KTTKTC duyệt. Đồng thời thông qua việc quản lý nhân viên này để nắm bắt được tình hình của các bộ phận, theo dõi được các chi phí phát sinh, giám sát chặt chẽ mức tiêu hao chi phí tại các bộ phận.


Công ty đã áp dụng một cách linh hoạt hình thức Nhật ký chứng từ, kế toán  thiết kế những mẫu sổ theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính đồng thời phù hợp với đặc điểm, điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 nên công việc kế toán được xây dựng khoa học, hiệu quả từ việc hạch toán ban đầu đến kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp và lập Báo cáo kế toán.


Với việc áp dụng hình thức nhật ký chứng từ, hệ thống sổ sách đầy đủ, đúng quy định, phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất của công ty. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên cho phép công ty theo dõi, phản ánh được thường xuyên, liên tục tình hình nhập-xuất-tồn kho thành phẩm.


Công ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm cho công nhân sản xuất trực tiếp đã đảm bảo được nguyên tắc phân phối theo lao động, tiền lương gắn với số lượng và chất lượng lao động đã khuyến khích người lao động làm việc hăng say, có ý thức và trách nhiệm đối với sản phẩm của công ty. Vì vậy tránh được tình trạng làm bừa, làm ẩu cho nên sản phẩm kém chất lượng có ít.


Ngoài ra công ty đã trang bị 8 máy vi tính cho phòng Kế toán, thiết lập hệ thống mạng thông tin nội bộ và kết nối mạng Internet phục vụ cho công tác kế toán và thu thập thông tin. Bên cạnh các chính sách chuyên môn, Công ty còn chú trọng tới việc nâng cao trình độ tin học cho kế toán viên.


Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán với các bộ phận khác trong công ty, giữa phòng kế toán với khách hàng và các tổ chức Tài chính, tín dụng, nhà cung cấp luôn được củng cố, giữ gìn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin được chính xác, trung thực, việc quản lý nợ phải thu, phải trả dễ dàng hơn.


Về công tác kế toán thành phẩm : mọi hoạt động nhập-xuất-tồn kho thành phẩm đều được phản ánh đầy đủ trên các sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chế độ kế toán từ việc lập chứng từ gốc ban đầu đến công tác kế toán chi tiết, tổng hợp. Đồng thời phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động kinh tế diễn ra. Từ đó có thể nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, năm.


Đối với công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ: Đây là nội dung quan trọng trong công tác kế toán của công ty, nó phản ánh sự vận động của tài sản trong lưu thông, liên quan đến xác định kết quả kinh doanh, đến các khoản thu nhập thực tế và việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Mặc dù đặc điểm thành phẩm của công ty có giá trị lớn, khối lượng thành phẩm nhiều nên công tác tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên phòng KTTKTC đã hạch toán tiêu thụ một cách linh hoạt, đơn giản mà hợp lý, đáp ứng được nhu cầu quản lý. Công tác tiếp cận khách hàng của công ty được quan tâm và chú trọng, với các hình thức tiêu thụ và phương thức thanh toán đa dạng, chính sách giá cả hợp lý, thủ tục mua hàng và thanh toán tiền hàng được thực hiện một cách thuận tiện và đúng nguyên tắc đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng. Vì thế đã thu hút được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Tuy nhiên công ty cũng có những quy định hết sức chặt chẽ đối với từng phương thức bán hàng và thanh toán tiền hàng. Vì vậy đảm bảo không xảy ra việc chiếm dụng vốn của công ty. Chẳng hạn công ty quy định đại lý phải thanh toán hết tiền lô hàng bán ra mới được trích hoa hồng. Công ty trả 3% hoa hồng tính trên doanh thu bán hàng là hợp lý, kích thích các đại lý tích cực, năng động trong việc tiêu thụ sản phẩm của công ty, đồng thời giá bán thành phẩm không đội lên cao, không ảnh hưởng đến tiêu thụ và lợi ích của người tiêu dùng.


Như vậy với hệ thống quản lý khá chặt chẽ, bộ phận kế toán và đặc biệt là kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm không ngừng được hoàn thiện ngày càng đáp ứng được yêu cầu công ty.


3.2.2. Một số hạn chế cần khắc phục


Bên cạnh những thành công mà công ty đạt được, công tác kế toán nói chung, công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm nói riêng vẫn còn những tồn tại cần khắc phục:


Bộ máy kế toán của công ty gồm 16 người là khá cồng kềnh, việc bố trí công việc giữa các bộ phận kế toán còn chưa phù hợp. Mặc dù công ty đã trang bị đủ máy tính tuy nhiên trình độ tin học của các nhân viên kế toán phần nào còn hạn chế do đó hiệu quả lao động chưa cao.


Việc bố trí nhân viên kế toán trực thuộc làm cho công việc ghi chép trùng lặp, nhất là khâu nhập kho thành phẩm. Cũng có khi nhân viên phòng kế toán ỷ lại vào nhân viên ở các đơn vị đã không kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc luân chuyển chứng từ đã dẫn tới những sai sót. Bên cạnh đó việc tính lương theo sản phẩm hoàn thành nhưng không tập hợp đủ chứng từ về phòng kế toán, nên việc thanh toán lương bị chậm trễ gây tâm lý không tốt cho công nhân. Việc tập hợp chứng từ chậm gây ảnh hưởng tới khâu thanh quyết toán hợp đồng và tính giá thành sản phẩm.


Công ty tính giá thành thực tế của thành phẩm xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Chính vì vậy mà cho đến cuối tháng, sau khi tính được giá thành của tất cả thành phẩm nhập kho thì mới tính được trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho cho nên công việc kế toán tập trung vào những ngày đầu tháng sau nhiều.


Một trong những  yêu cầu hàng đầu của công tác kế toán là phải cung cấp thông tin một cách thường xuyên, kịp thời. Trong hạch toán thành phẩm xuất kho, nếu chỉ sử dụng giá thực tế thì kế toán không thể hạch toán hàng ngày sự biến động của thành phẩm theo chỉ tiêu giá trị vì thế chắc chắn nó sẽ làm mất đi tính kịp thời của công tác kế toán. Từ đó làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của công tác kế toán cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp. 


Với những tồn tại trên đây đòi hỏi công ty phải có biện pháp khắc phục kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác kế toán và hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp.

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Cơ Khí Hà Nội.


Từ những hạn chế và những khó khăn mà doanh nghiệp đang tồn tại, để cải tiến và  hoàn thiện công tác kế toán thì doanh nghiệp cần thực hiện một số giải pháp sau:


Một là, về bộ máy kế toán Công ty cần có biện pháp để đơn giản hoá bộ máy kế toán, phân công công việc giữa các bộ phận kế toán một cách hợp lý.


 Công ty nên phân công mỗi kế toán làm một công việc độc lập với nhau để đảm bảo tính khách quan và trung thực trong ghi chép chứng từ, sổ sách, đảm bảo chức năng kiểm tra, giám sát của kế toán.


Hai là, đối với việc  về việc đánh giá thành phẩm : Công ty  cần xây dựng và áp dụng giá hạch toán.


Để có thể cung cấp thông tin kế toán kịp thời giúp cho công tác quản lý, việc xây dựng và áp dụng giá hạch toán ở công ty là thực sự cần thiết.Việc sử dụng giá hạch toán đối với thành phẩm nhập, xuất kho có thể giúp kế toán hạch toán nhập-xuất kho theo chỉ tiêu giá trị. Từ đó có thể biết lượng thành phẩm nhập-xuất-tồn trong ngày. Hơn thế nó còn giúp kế toán không phải lập bảng kê nhập, bảng kê xuất hàng ngày. Ngoài ra sử dụng giá hạch toán còn giúp cho bộ phận lập kế hoạch lập được kế hoạch nhập, xuất vật tư đúng thời điểm, xác định mức dự trữ phù hợp, tránh được việc ứ đọng vật tư xảy ra.


Để xây dựng giá hạch toán của thành phẩm, công ty có thể sử dụng đơn giá bình quân kỳ trước hoặc giá thành kế hoạch làm giá hạch toán. Giá hạch toán là loại giá ổn định do xí nghiệp tự xây dựng, giá này không có tác dụng giao dịch với bên ngoài. Giá hạch toán có thể được xác định như sau:

	Trị giá hạch toán của TP xuất kho
	=
	Đơn giá thực tế bình quân của TP kỳ trước (hoặc giá thành kế hoạch)
	X
	Số lượng TP xuất kho



Cuối tháng sau khi xác định được trị giá thực tế của thành phẩm xuất kho ta sẽ tính được hệ số giá giữa trị giá thực tế với trị giá hạch toán của thành phẩm xuất kho, từ hệ số giá đó sẽ cho ta thấy được những thông tin cần thiết về mức độ chi phí giữa các tháng để người quản lý có những quyết định hợp lý.

EQ Hệ số giá(H)=\f(Trị giá thực tế TP tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ,Trị giá hạch toán TP tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ)
Trị giá thực tế TP xuất trong kỳ=Trị giá hạch toán TP xuất trong kỳ  x H

Ba là, Nghiên cứu áp dụng các phần mềm kế toán phục vụ cho công việc


Hiện nay kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả đang ứng dụng phần mềm Excel. Trong khi đó khối lượng công việc dồn vào cuối tháng, cuối quý là khá lớn. Vì vậy việc cung cấp thông tin kế toán một cách chính xác và kịp thời cho Ban giám đốc là một điều khó khăn. Thông tin cung cấp không kịp thời sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình ra quyết định, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cán bộ công nhân viên trong công ty. Việc áp dụng phần mềm kế toán vào tất cả các phần hành kế toán là cần thiết, vừa quản lý được chặt chẽ, vừa tránh được các sai sót. Việc tăng cường trang bị máy móc thiết bị cho phòng kế toán phải đi đôi với việc đào tạo nâng cao trình độ tin học của bộ máy kế toán để có thể thích nghi nhanh trong điều kiện hiện nay.

Cần có sự thiết kế phù hợp với trình độ kế toán đảm bảo việc đưa thông tin vào ứng dụng không làm gián đoạn quá trình hạch toán. Việc áp dụng kế toán máy đòi hỏi công ty phải giải quyết hàng loạt vấn đề có tính bắt buộc như:


-Xây dựng hệ thống chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ phù hợp.


-Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán và hệ thống tài khoản kế toán thích hợp.


-Lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với kế toán máy.


Ngoài ra việc lựa chọn và đưa một phần mềm kế toán thích hợp vào công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm của thành phẩm và tình hình tiêu thụ thành phẩm cũng như đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong quản lý.


Bốn là, về sổ sách kế toán :  Việc sử dụng sổ sách kế toán liên quan đến kế toán thành phẩm nhìn chung phù hợp song cần phải khắc phục một sổ điểm sau:

· 
Trong bảng chi tiết DT- CP-LL kho thành phẩm: Cột “nội bộ” được sử dụng để phản ánh giá vốn thành phẩm xuất kho cho cả mục đích gửi bán và xuất dùng nội bộ. Do đó sẽ gây khó khăn cho việc kiểm tra đối chiếu giữa Bảng chi tiết DT-CP- LN kho thành phẩm với Bảng chi tiết DT- CP- LN hàng gửi bán và Bảng kê xuất nội bộ. Do vậy cột “ xuất trong tháng” nên chia thành các cột: “ nội bộ”, “gửi bán”, “bán trực tiếp”, trong mỗi cột đó lại bao gồm hai cột nhỏ : “SL” và “ TT” để phản ánh số lượng và giá vốn thành phẩm xuất kho cho từng mục đích.


Ngoài ra, cột “CPBH”, “CPQLDN” không nên để trong Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm vì các chi phí này tính cho toàn bộ thành phẩm tiêu thụ chứ không phải tính riêng cho thành phẩm bán trực tiếp. Trong khi đó, giá vốn, doanh thu phản ánh trong Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm lại chưa phải là toàn bộ giá vốn hàng bán và doanh thu tiêu thụ thành phẩm trong tháng, nó chỉ là giá vốn và doanh thu tiêu thụ thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, còn phải được tổng hợp với giá vốn và doanh thu của hàng gửi bán ở Bảng chi tiết DT-CP-LL hàng gửi bán.Do đó nếu kông phân bổ CPBH, CPQLDN mà đã xác định lãi lỗ là không hợp lý. Chính vì thế, theo em, Công ty nên bỏ hai cột "CPBH", "CPQLDN" ở Bảng chi tiết DT-CP-LL kho thành phẩm.Ngoài ra, giá trị được ghi trong cột " doanh thu" thực chất là doanh thu thuần vì kế toán đã ghi giảm trực tiếp khoản hàng bán bị trả lại và cột này, vì vậy nên đổi tên cột "doanh thu" thành "doanh thu thuần". Cột "lãi lỗ" nên được thay thế bằng cột "Lợi nhuận gộp" vì nó phản ánh chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán . Vì vậy Bảng chi tiết Doanh thu-Chi phí-Lợi nhuận sẽ được đổi tên thành Bảng chi tiết Doanh thu thuần-Giá vốn-Lợi nhuận gộp.


Nhật ký chứng từ số 8: Thông tin trên Nhật ký chứng từ là thông tin tổng hợp nhất cho người sử dụng song trên NKCT số 8 của công ty còn một số hạn chế: 


+Trên NKCT số 8 không có cột "Có TK 531" do vậy mà chưa phản ánh doanh thu của số hàng bán bị trả lại theo định khoản Nợ TK 511/Có TK 531(41.413.750). Cho nên số "cộng Nợ TK 511" chỉ phản ánh số kết chuyển sang TK 911 theo định khoản Nợ TK 511/Có TK 911(doanh thu thuần 8.476.374.815). Trong khi đó số "cộng Có TK 511" lại phản ánh toàn bộ doanh thu tiêu thụ thành phẩm (8.517.788.565). Vì vậy nên thêm cột "Có TK 531" vào Nhật ký chứng từ số 8. Trong cột này, kế toán lấy số "Nợ TK 531" trong Sổ chi tiết hàng bán bị trả lại ( 41.413.750) để ghi tương ứng với dòng  "Nợ TK 511"


+Không có dòng "Nợ TK 155" nên chưa phản ánh được giá vốn thành phẩm bán bị trả lại trong cột "Có TK 632" theo định khoản Nợ TK 155/Có TK 632(32.564.000). Vì thế trên cột "Cộng Có TK 632" chỉ phản ánh giá vốn thành phẩm thực tế tiêu thụ được (sau khi đã trừ đi giá vốn hàng bán bị trả lại). Đây cũng chính là số kết chuyển sang TK 911 theo định khoản Nợ TK 911/Có TK 632. Đến khi ghi vào Sổ cái TK 632 và Sổ cái TK 155 kế toán lại phải tổng hợp giá vốn hàng bán bị trả lại từ phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại. Như thế là chưa khoa học.Do vậy theo em, nên thêm dòng "Nợ TK 155" vào Nhật ký chứng từ số 8 . Trên dòng này, ứng với cột Có TK 632 ta căn cứ vào phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại(để xác định số lượng nhập=1) và căn cứ vào Bảng chi tiết doanh thu thuần-giá vốn-lợi nhuận gộp (để xác định giá vốn đơn vị hàng bán ra=32.564.000). Khi ghi Sổ Cái TK 632 và Sổ cái TK 155 kế toán chỉ việc lấy số liệu trong NKCT số 8 để vào sổ. Có như vậy thì thông tin trên NKCT số 8 mới phản ánh tổng hợp tình hình tiêu thụ thành phẩm và việc ghi sổ sẽ khoa học và hợp lý hơn.

Năm  là,  Về cách hạch toán hoa hồng phí



Theo nguyên tắc "phù hợp" việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến kỳ đó.


Ở công ty Cơ Khí Hà Nội, thời điểm ghi nhận hoa hồng phí cho đại lý HTX Quê Hương theo quy định trong hợp đồng đại lý là Công ty sẽ thanh toán cho Đại lý hoa hồng phí 6 tháng một lần. Như vậy trong thời gian 6 tháng trên kế toán vẫn ghi nhận doanh thu tiêu thụ thành phẩm từ gửi đại lý nhưng lại chưa ghi nhận và phân bổ hoa hồng phí để tính chi phí trong từng tháng mà chỉ ghi nhận hoa hồng phí vào chi phí bán hàng khi trả hoa hồng cho Đại lý. Điều này không phù hợp với nguyên tắc "Phù hợp".Chính vì vậy mà kết quả tiêu thụ thành phẩm trong từng tháng là chưa chính xác.Theo em công ty nên sử dụng TK 335- chi phí phải trả để mở chi tiết cho khoản hoa hồng đại lý đồng thời mở Sổ chi tiết TK 335- hoa hồng phí đại lý để trích trước hoa hồng phí cho từng tháng.



Sáu là,về việc tiêu thụ thành phẩm, Công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu thương mại cho những khách hàng mua hàng với số lượng lớn. Với khách hàng có tiềm năng về vốn, khuyến khích bán hàng thanh toán ngay và áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán cho khách hàng. Với khách hàng có nhu cầu lớn mà khả năng vốn lại hạn chế nên áp dụng hình thức bán hàng trả góp hoặc thanh toán chậm với thời gian dài hơn theo quy định. Việc linh hoạt các phương thức bán hàng là một trong những yếu tố có tác dụng rất lớn tới việc đẩy mạnh  tiêu thụ sản phẩm. Để có thể tăng cường lượng sản phẩm bán ra trên thị trường đòi hỏi công ty phải tích cực tìm hiểu, nghiên cứu thị trường cả ở giai đoạn tiền sản xuất và khâu tiêu thụ, nắm bắt kịp thời và đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Tăng cường quảng bá, giới thiệu, thực hiện chiến lược canh tranh về giá đồng thời chú trọng xây dựng một thương hiệu có uy tín trên thị trường.

KÕt luËn


Trong cơ chế thị trường hiện nay, mục tiêu của cuối cùng của tất cả các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận và ngày càng nâng cao lợi ích kinh tế-xã hội. Để đạt được mục đích này bên cạnh các biện pháp về kỹ thuật như nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, các biện pháp tổ chức quản lý sản xuất khoa học và hiệu quả thì việc quản lý thật chặt chẽ thành phẩm và tổ chức công tác tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vậy việc tăng cường quản lý và không ngừng hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh là nhiệm vụ không thể thiếu đối với mỗi một doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, cùng với các bộ phận kế toán khác, kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả của Công ty Cơ Khí Hà Nội  đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công tác quản lý. Việc sử dụng hệ thống sổ sách hợp lý cũng như phương pháp kế toán phù hợp đã phản ánh một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, từ đó cung cấp thông tin kế toán trung thực, kịp thời cho chủ doanh nghiệp trong việc ra quyết định. Do đó nó góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nhận thấy tầm quan trọng của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, trong quá trình hoạt động, Công ty đã và đang chú trọng tới những biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện hiện nay. Bên cạnh những kết quả đạt vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế như :  Bộ máy kế toán của công ty khá cồng kềnh, việc bố trí công việc giữa các bộ phận kế toán còn chưa phù hợp, còn nhiều bất cập  trong việc áp dụng phương pháp tính giá, chưa sử dụng một cách linh hoạt các phần mềm kế toán phục vụ cho công việc...


Do đó, trong thời gian tới cần phải có sự nghiên cứu tính toán, và thực hiện một loạt các giải pháp như : đơn giản hoá bộ máy kế toán, phân công công việc giữa các bộ phận kế toán một cách hợp lý hơn, xây dựng và áp dụng giá hạch toán, nghiên cứu áp dụng các phần mềm kế toán phục vụ cho công việc có hiệu quả hơn... Từ những phân tích về thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, để đưa ra những giải pháp phù hợp nhất, tin rằng trong những năm tới hoạt động công tác kế toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Cơ Khí Hà Nội ngày càng có hiệu quả hơn và phục vụ tốt nhất cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của công ty.
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